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LỜI GIỚI THIỆU 

 

1. Báo cáo quốc gia thực thi Côn    c ICCPR đ ợc xây dựng phù hợp v i Điều 40 của 

Côn    c ICCPR, bao gồm vi c thự  t i     điều khoản củ  Côn    c từ tháng 01/2019 đến 

tháng 12/2022, tập trung vào các khuyến nghị của UBNQ sau khi xem xét Báo cáo quốc gia 

lần thứ ba thự  t i Côn    c ICCPR của Vi t Nam (Báo cáo CCPR/C/VNM/2017/3) vào 

tháng 3/2019 và Báo cáo theo dõi vi c thực hi n khuyến nghị của UBNQ (Báo cáo 

CCPR/C/136/2/Add.4). B o   o n y đ ợc soạn thảo theo Tài li u    ng dẫn các quốc gia 

thành viên xây dựn  B o   o t eo quy định củ  Điều 40 Côn    c ICCPR (Tài li u 

CCPR/C/2009/1).  

2. Để tạo thuận lợi cho vi c xem xét, Báo cáo này dẫn chiếu đến Báo cáo 

CCPR/C/VNM/2017/3 và các Báo cáo quốc gia khác có liên quan (gồm Báo cáo quốc gia 

định kỳ ghép lần 5 và 6 về tình hình thực hi n Côn    c CRC, Báo cáo quố   i  định kỳ lần 

thứ 9 về tình hình thực hi n Côn    c CEDAW, Báo cáo quố   i  định kỳ ghép lần 15 đến 17 

về tình hình thực hi n Côn    c CERD, Báo cáo quốc gia thực t i Côn    c CAT và Báo cáo 

quốc gia về thực hi n quyền  on n  ời ở Vi t N m t eo C    ế UPR chu kỳ III… 

3. Báo cáo gồm Phần I “C   t ôn  tin   un ” v  P ần II “B o   o về     quy định cụ 

thể”. Ngoài ra, Báo cáo gồm 05 Phụ lục, cụ thể n   s u:  

Phụ lục 1: Các Kế hoạch thực hi n Côn    c ICCPR; 

Phụ lục 2: Danh mục Luật, Nghị quyết của Quốc hội có liên quan (năm 2019-2022); 

Phụ lục 3: Danh mục các hội nghị, hội thảo, tọ  đ m, tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về các quyền dân sự, chính trị (năm 2019-2022); 

Phụ lục 4: C       n  trìn  mục tiêu quốc gia (năm 2021-2025); 

Phụ lục 5: Thông tin về một số văn bản pháp luật tron  lĩn  vực thông tin, truyền thông. 
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PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG 

4. Vi t Nam là quốc gia thống nhất của 54 dân tộc, nằm tại Đôn  N m Á, có di n tích 

331.212 km
2
, 99,5 tri u dân (năm 2022) v  đ ợc chia thành 63 tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trun    n .   

H  t  n         quan n   n ớ   

5. H  thốn         qu n n   n  c của Vi t N m đ ợ  quy định trong Hiến pháp, các 

luật v  đ ợc nêu chi tiết tại     đoạn từ 5-13 Báo cáo CCPR/C/VNM/2017/3.  

Khuôn khổ pháp luật về bảo v  quyền  on n  ời ở phạm vi qu c gia 

6. Khuôn khổ pháp luật về quyền  on n  ời ở Vi t N m đ ợ  đề cập chi tiết tại     đoạn 

từ 14-17 Báo cáo CCPR/C/VNM/2017/3. Quyền  on n  ời, quyền  ôn  dân luôn đ ợc ghi 

nhận trong các bản Hiến pháp - văn bản có hi u lực pháp lý cao nhất trong h  thống các văn 

bản quy phạm pháp luật của Vi t Nam. Trên    sở     quy định của Hiến p  p năm 2013, 

nhiều luật v      văn bản quy phạm pháp luật khác có nội dun  liên qu n đến quyền con 

n  ời, quyền  ôn  dân đã tiếp tụ  đ ợc ban hành m i, sử  đổi, bổ sung… nhằm t ú  đẩy và 

bảo v  tốt   n nữa các quyền này.  

7. Vi t Nam đã b n   n  Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây 

dựng và hoàn thi n N   n  c pháp quyền xã hội chủ n  ĩ  Vi t Nam tron   i i đoạn m i. 

T eo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2030 l :  o n t i n    bản          ế bảo đảm quyền làm 

chủ của Nhân dân, bảo đảm và bảo v  quyền  on n  ời, quyền  ôn  dân. T  ợng tôn Hiến 

pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội. H  thống pháp 

luật dân chủ, công bằn , n ân đạo, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, công khai, 

minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, mở đ ờn    o đổi m i sáng tạo, phát triển bền vững và c  

chế tổ chức thực hi n pháp luật nghiêm minh, nhất quán. Hoàn thi n      ế phân công, phối 

hợp, kiểm soát giữ         qu n n   n  c trong vi c thực hi n các quyền lập pháp, hành 

p  p, t  p  p, bảo đảm quyền lự  n   n  c là thống nhất, đ ợc kiểm soát hi u quả. Tiếp tục 

đổi m i tổ chức và nâng cao chất l ợng hoạt động của Quốc hội; bảo đảm Quốc hội thực sự là 

   qu n đại biểu cao nhất củ  N ân dân,    qu n quyền lự  n   n  c cao nhất, nâng cao hi u 

quả thực hi n chứ  năn , n i m vụ t eo quy định của Hiến pháp.  o n t  n     bản vi c xây 

dựng nền t  p  p   uyên n  i p, hi n đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ 

quốc, phục vụ Nhân dân, bảo v  công lý, bảo v  quyền  on n  ời, quyền  ôn  dân,… 

8. Tron   i i đoạn từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2022, Vi t N m đã t ôn  qu  56 luật, 

nghị quyết của Quốc hội  ó liên qu n đến quyền  on n  ời, quyền công dân
1
, góp phần cụ thể 
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 ó      quy định của Hiến p  p năm 2013  ũn  n       điều   c quốc tế về quyền  on n  ời 

mà Vi t N m l  t  n  viên n  : BLLĐ, Luật Thanh niên năm 2020, Luật Giáo dục năm 2019, 

Luật C  trú năm 2020, LXCNCCDVN, Luật sử  đổi, bổ sung một số điều của BLTTHS năm 

2021, Luật Phòng, chốn  m  túy năm 2021, Luật T  n  tr  năm 2022, LPCBLGĐ năm 

2022,… Trong C   n  trìn  xây dựng pháp luật nhi m kỳ Quốc hội khóa XV, Quốc hội còn 

dự kiến ban hành nhiều luật khác liên quan t i quyền  on n  ời n  : Luật Vi c làm (sử  đổi), 

Luật Bảo hiểm xã hội (sử  đổi), Luật Côn  đo n (sử  đổi), Luật Dân số (sử  đổi),... 

Thực hi n cam kết qu c tế về quyền  on n  ời 

9. Nội dung này cần đ ợ  xem xét đầy đủ trong mối liên h  v i vi c nghiêm túc thực 

hi n các khuyến nghị chấp thuận t eo C    ế UPR của Hội đồng Nhân quyền LHQ; vi c thực 

hi n     Côn    c về quyền  on n  ời mà Vi t N m l  t  n  viên n   các Côn    c CAT, 

CEDAW, CRPD, CRC, CERD…;  

10. Sau thành công của vi   đảm nhi m vai trò thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ 

nhi m kỳ 2014 -2016, Vi t Nam tiếp tụ  đ ợc tín nhi m bầu làm thành viên Hội đồng Nhân 

quyền LHQ nhi m kỳ 2023-2025; cùng Bangladesh và Philippines là thành viên Nhóm nòng 

cốt gi i thi u Nghị quyết   n  năm về biến đổi khí hậu và quyền  on n  ời tại Hội đồng 

Nhân quyền LHQ; đón   óp tí    ự  v o          ế nhân quyền ASEAN (n   AIC R); chủ 

độn  tr o đổi, đối thoại về t ú  đẩy và bảo đảm quyền  on n  ời v i nhiều đối tác trong khu 

vực và trên thế gi i…  

11. Tron   i i đoạn 2019-2022, Vi t N m đã  i  n ập Côn    c số 98 của ILO về Áp 

dụng những nguyên tắc của quyền tổ chứ  v  t   n  l ợng tập thể (2019) v  Côn    c của 

ILO số 105 về Xóa bỏ l o độn    ỡng bức (2020). 

12. Trên    sở nghiên cứu kỹ các khuyến nghị của UBNQ, ngày 26/9/2019, Vi t Nam đã b n 

hành Kế hoạch quốc gia nhằm tăn    ờng thực thi hi u quả Côn    c ICCPR và các khuyến nghị 

(Quyết địn  1252/QĐ-TTg). Tín  đến hết tháng 12/2022, nhiều Bộ, n  n , đị  p   n  đã xây 

dựng kế hoạch riêng thực hi n các khuyến nghị tron      lĩn  vực phụ trách
2
. Các khuyến 

nghị củ  UBNQ đ ợc lồng ghép hi u quả vào các chiến l ợ ,     n  trìn  p  t triển kinh tế - 

xã hội,     n  trìn  mục tiêu quốc gia trong nhiều lĩn  vự  liên qu n n  : C   n  trìn  mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùn  đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  i i đoạn 

2021-2030,  i i đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 

14/10/2021); C   n  trìn  mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vữn   i i đoạn 2021 – 2025 

(Quyết định số 90/QĐ-TT  n  y 18/01/2022); C   n  trìn  mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
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thôn m i  i i đoạn 2021-2025 (Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022).
3
 Một số khuyến 

nghị liên qu n đến rà soát, hoàn thi n khuôn khổ pháp luật đã đ ợc triển khai thực hi n n   

Vi t N m đã b n   n  BLLĐ, LT A S, LXCNCCDVN v  LXLVP C.  

Thách thức đ i với vi c thực thi Côn   ớc ICCPR và một s  giải p  p để v ợt qua đại 

dịch COVID-19 

13. Nhiều thách thứ  đối v i vi c thự  t i Côn    c ICCPR đã đ ợc nhận di n tại đoạn 24-29 

Báo cáo CCPR/C/VNM/2017/3 vẫn đ n   i n hữu và ản    ởng không nhỏ t i vi c thực hi n 

hi u quả Côn    c ICCPR.  

14. Năm 2020-2021, đại dịch COVID-19 bùng phát cùng v i nhữn  t   động nghiêm 

trọng của biến đổi khí hậu đã  ây ản    ởng tiêu cự  đến mọi mặt đời sống củ  n  ời dân tại 

nhiều quốc gia trên thế gi i, tron  đó  ó Vi t Nam. V i nhữn  t   độn       từng có củ  đại 

dịch, nguồn lực dành cho công vi c khác bị hạn chế để  u tiên cho các hoạt động có liên quan 

trực tiếp, t   động trực tiếp đến vi   đảm bảo quyền củ  n  ời dân tron   i i đoạn COVID-

19; một số kế hoạch, hoạt động để thự  t i Côn    c ICCPR bị chậm tiến độ hoặc kết quả đạt 

đ ợ       đ ợ  n   mon  muốn. 

15. V i  u tiên cao nhất là đặt tính mạng, sức khoẻ củ  n  ời dân là trên hết, tr  c hết, 

Vi t N m đã   ủ động thực hi n các bi n pháp ứng phó linh hoạt, phù hợp diễn biến dịch trên 

thế gi i  ũn  n   tại Vi t Nam và các khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế gi i. Các quyết sách 

của Vi t Nam đều có cách tiếp cận công bằng, bình đẳng đảm bảo n  ời dân đều đ ợc tiếp 

cận v i        sở, dịch vụ y tế, vật t  y tế…, đặc bi t qu n tâm đến     n óm đối t ợng gặp 

nhiều k ó k ăn do t   động của dịch b nh. Các bi n pháp cụ thể bao gồm: 

i. Vi t N m đã ban hành nhiều chính sách, bi n pháp chỉ đạo quyết li t, kịp thời để thích 

nghi v i bối cảnh đại dịch COVID-19 n   N  ị quyết số 30/2021/QH15 ngày 

28/7/2021 của Quốc hội, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về 

mua và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19,...
 4

 

ii. Quyết li t thực hi n chiến l ợc vắc-xin, thành lập Quỹ vắc-xin, tổ chức Chiến dịch 

tiêm chủng miễn phí l n nhất trong lịch sử. Vi t Nam đã  uy độn , điều động một lực 

l ợng l n nhân lực v i gần 300.000 l ợt cán bộ của trun    n  v      đị  p   n   ỗ 

trợ cho thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều đị  p   n  k    có dịch bùng phát, 

cung cấp gói hỗ trợ trị giá 62.000 tỷ đồn  (t  n  đ  n  2,7 tỷ đô l  Mỹ) cho các 
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n óm đối t ợng gặp k ó k ăn do dịch b n , tron  đó   ủ yếu là phụ nữ, n  ời dân tộc 

thiểu số, các nhóm nghèo và cận nghèo,...
5
 

iii. Đẩy mạnh ứng dụng công ngh  thông tin, cung cấp dịch vụ trực tuyến, giảm  i     c 

viễn t ôn  để hỗ trợ   o n  ời dân trong bối cản  đại dịch COVID-19, đảm bảo thông 

tin thông suốt, đảm bảo quyền tiếp cận t ôn  tin, duy trì môi tr ờng mạng lành mạnh, 

đấu tranh chống tin giả  ây  o n  m n  d  luận trên Internet
6
; thu hẹp khoảng cách 

thụ   ởng thông tin giữa các vùng miền, đối t ợng trên toàn bộ lãnh thổ Vi t Nam và 

t ú  đẩy truyền thông về quyền  on n  ời, nâng cao nhận thứ  để t ú  đẩy các quyền 

dân sự, chính trị. Một trong những ví dụ tiêu biểu là C   n  trìn  “Són  v  m y tín  

  o em” p  t động ngày 12/9/2021 đã t u  út đ ợc sự tham gia của các nhà mạng 

tăn    ờn  dun  l ợng, phủ són      “vùn  lõm” trên to n quốc. Tín  đến ngày 

15/10/2021, C   n  trìn  đã quyên góp đ ợ    n 89 tỉ đồn  v    n 103.000 thiết bị 

học tập tại 52/63 tỉnh, thành phố; 43.000 tr ờng học v i 25 tri u  i o viên đ ợc miễn 

phí dun  l ợng truy cập h  thống học trực tuyến; 14 kênh truyền hình phát sóng các 

bài giảng giáo dục phổ thông; trên 7.000 bài giản  đi n tử trong giáo dục phổ thông.... 

đ ợc cung cấp khai thác, sử dụng miễn phí. 

16. Phiên tòa trực tuyến đ ợc tổ chứ  trên    sở Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 

12/11/2021 của Quốc hội đã  iúp đ  n  sự, bị can, bị   o đ n     trú  oặc bị tạm giam ở 

những vùng có dịch, vùng bị thiên tai hoặ  vùn  sâu, vùn  x , vùn  đồng bào dân tộc khó 

k ăn dễ dàng tham gia phiên tòa; bảo v  quyền và lợi ích của các cá nhân, tổ chức. Thực hi n 

Nghị quyết nêu trên, Vi t Nam đã b n   n  T ôn  t  liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-

VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 quy định chi tiết v     ng dẫn thi hành tổ chức 

phiên tòa trực tuyến. Vi c tổ chức phiên tòa trực tuyến phải tuân thủ     quy định của pháp 

luật; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tại phiên tòa, bảo đảm an ninh, an toàn 

thông tin mạng và     điều ki n    sở vật chất, kỹ thuật, bảo đảm sự tôn nghiêm của phiên 

tòa. Tín  đến hết ngày 30/9/2022, Vi t N m đã tổ chức xét xử trực tuyến đ ợc 3.614 vụ án. 

Kết quả trên cho thấy sự quyết tâm của Vi t Nam khắc phụ  k ó k ăn để góp phần đảm bảo 

t  p  p không chậm trễ, xét xử nhanh chóng, kịp thời không bị  i n đoạn vì lý do dịch b nh, 
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phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.  
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hỗ trợ trẻ em t  n  t   l n  mạnh, sáng tạo trên môi tr ờng mạn   i i đoạn 2021- 2025. 
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thiên tai hoặ      điều ki n k ó k ăn k   , đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp bị can, bị cáo, 

đ  n  sự, tổ chức và cá nhân tham gia phiên tòa. 

17. Triển khai dịch vụ công trực tuyến đ ợc xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến 

trình cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ đi n tử. Dịch vụ công trực tuyến đ ợc triển 

k  i đã  iúp  iảm b t thời  i n,   i p í đi lại cho vi c gửi hồ s  v  n ận kết quả của các tổ 

chức, cá nhân; tăn  tín   ôn  k  i, min  bạch của thủ tục hành chính. Vi t N m đã b n   n  

Đề án phát triển ứng dụng dữ li u về dân   , định danh và xác thự  đi n tử phục vụ chuyển 

đổi số quố   i   i i đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 bằng Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 v i qu n điểm lấy n  ời dân và doanh nghi p là trung tâm của chuyển đổi số; lấy 

phát triển  on n  ời, bảo đảm và cải thi n dân sinh làm mụ  đí  ; min  bạ    ó  v  tăn  

  ờng sự tham gia củ  n  ời dân và doanh nghi p vào hoạt động củ     qu n n   n  c.... 

Kết quả s u 01 năm t ực hi n Đề án nêu trên, công tác hoàn thi n thể chế,      ế, chính sách, 

tạo môi tr ờng pháp lý cho chuyển đổi số đạt kết quả tích cực. Năm 2022, 16 văn bản quan 

trọng gồm 04 Nghị định, 01 Nghị quyết của Chính phủ và 10 Quyết định, 01 Chỉ thị của Thủ 

t  ng Chính phủ tron  lĩn  vự  n y đã đ ợc ban hành. Đặc bi t, năm 2022 C  sở dữ li u 

quốc gia về dân    đã kết nối, liên thông v i 47 Bộ, n  n , địa p   n , tập đo n, tổng công 

ty n   n  c; Cổng Dịch vụ công quốc  i  đã  un   ấp gần 4,4 nghìn dịch vụ công trực tuyến 

mứ  độ 3, 4 (gấp 3 lần năm 2021);   n 154 tri u hồ s  đồng bộ trạng thái (gấp 1,7 lần so v i 

năm 2021); n iều dịch vụ số phục vụ n  ời dân, doanh nghi p đ ợc cung cấp kịp thời, hi u 

quả (đăn  ký dự thi, xét tuyển đại họ ,   o đẳng; cấp hộ chiếu trực tuyến; t í điểm thành công 

02 dịch vụ  ôn  liên t ôn  đăn  ký k  i sin  - đăn  ký t  ờng trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho 

trẻ d  i 6 tuổi v  đăn  ký khai tử - xo  đăn  ký t  ờng trú - trợ cấp mai táng phí).... 

Quy trình soạn thảo Báo cáo  

18.  Báo cáo này do Ban soạn thảo liên ngành gồm 23 thành viên là đại di n các Bộ, 

ngành, đ n vị liên quan trực tiếp đến nội dun  Côn    c ICCPR xây dựng và Bộ T  p  p 

Vi t N m l     qu n đầu mối.  

19. B o   o đ ợc xây dựng và hoàn thi n trên    sở ý kiến đón   óp  ủ         qu n ở cả 

trun    n  v  đị  p   n ,     tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghi p v  n  ời 

dân. Dự thảo B o   o đã đ ợ  đăn   ôn  k  i để lấy ý kiến toàn dân trên Cổn  t ôn  tin đi n 

tử của Bộ T  p  p. N iều cuộc họp, hội thảo, toạ đ m đã đ ợc tổ chức nhằm tạo     ội đối 

thoại cởi mở, thẳng thắn giữa Ban soạn thảo và các bên liên quan. Các ý kiến đón   óp đối 

v i dự thảo Báo cáo đều đ ợc Ban soạn thảo tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý. 
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PHẦN II: BÁO CÁO VỀ CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 1 

20. Mục tiêu củ  N   n  c Vi t Nam là củng cố khối đại đo n kết dân tộ  trên    sở 

nguyên tắ  “C   dân tộ  bìn  đẳn , đo n kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển” v  “N   

n  c thực hi n chính sách phát triển toàn di n và tạo điều ki n để các dân tộc thiểu số phát 

huy nội lực, cùng phát triển v i đất n   ” (Điều 5 Hiến pháp năm 2013). Tình hình thực hi n 

cụ thể các quyền củ  n  ời dân tộc thiểu số cần đ ợ  xem xét đầy đủ trong mối liên h  v i 

Báo cáo quố   i  định kỳ lần thứ 15-17 về tình hình thực hi n Côn    c CERD và đ ợc đề 

cập ngắn gọn tại     đoạn 127-134 của Báo cáo này.  

Điều 2, 26 và các Đoạn s  6, 8, 14, 18 Khuyến nghị  

21. Các quyền dân sự và chính trị t eo quy định củ  Côn    c ICCPR đã đ ợc ghi nhận 

đầy đủ trong Hiến pháp năm 2013, cụ thể hóa tại các luật của Quốc hội v      văn bản d  i 

luật t eo    ng ngày càng hoàn thi n v  đảm bảo thi hành tốt   n tại Vi t Nam. Quyền con 

n  ời, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế t eo quy định của luật do Quốc hội ban hành 

tron  tr ờng hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo 

đức xã hội, sức khỏe của cộn  đồng (Điều 14 Hiến p  p năm 2013).  

22. Trên    sở Quyết địn  1252/QĐ-TTg, các Bộ, n  n ,    qu n ở trun    n  v  địa 

p   ng đã tập trun  t ú  đẩy công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Côn    c ICCPR và 

pháp luật về các quyền dân sự, chính trị t i các cán bộ, công chức trực tiếp thi hành công vụ 

trong nhiều lĩn  vực và giáo dụ , đ o tạo rộng rãi cho học sinh, sinh viên, học viên tại        

sở nghiên cứu, đ o tạo v  n  ời dân, cụ thể n   s u:  

i. Vi t Nam đã b n   n      C   n  trìn , Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải 

ở    sở và chuẩn tiếp cận pháp luật
7
 nhằm triển k  i Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội 

dun     bản củ  Côn    c ICCPR và pháp luật Vi t Nam về các quyền dân sự, chính trị 

cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân”
8
. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội 

dun     bản củ  Côn    c ICCPR và pháp luật Vi t Nam về các quyền dân sự, chính trị 

cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đ ợc tổ chức thông qua nhiều hình thứ  đ  

dạn  n  : tổ   ứ       ội nghị phổ biến; truyền t ôn  trên     p   n  ti n t ôn  tin đại 

chúng; biên soạn, phát hành tài li u phổ biến, giáo dục pháp luật
9
; tập huấn đội n ũ b o 

cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tổ   ứ  “N  y P  p luật”   n  năm; tổ chức các 
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cuộc thi tìm hiểu pháp luật…; đặc bi t quyền dân sự, chính trị củ  n  ời dân  òn đ ợc 

đảm bảo thông qua thực hi n Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, 

p  ờng, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật v i 05 tiêu chí và 20 chỉ tiêu, tạo    sở 

pháp lý quan trọng cho vi   xem xét, đ n   i  mứ  độ hoàn thành trách nhi m của 

chính quyền cấp xã trong thực hi n các nhi m vụ đ ợc giao, tron  đó có tiêu chí công 

khai các thông tin kịp thời,   ín  x  , đầy đủ t eo đún  quy định pháp luật về tiếp cận 

thông tin và thực hi n dân chủ ở cấp xã. Qua đó bảo đảm tín  n  iêm min , tín     n  

mẫu, t  ợng tôn pháp luật trong quản lý n   n  c, quản lý xã hội của chính quyền cấp 

xã, nâng cao vai trò, trách nhi m của cấp hành chính gần dân nhất, hiểu dân nhất để phục 

vụ, đ p ứng tốt   n n u  ầu củ  n  ời dân.  

ii. Côn  t   đ o tạo, bồi d ỡng   o     Đại biểu Quốc hội, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Điều 

tra viên, cán bộ làm công tác pháp luật liên qu n đến quyền  on n  ời luôn đ ợc chú 

trọng thông qua các khóa tập huấn về quy định m i của pháp luật, đặc bi t là các quy 

địn  liên qu n đến quyền  on n  ời trong Hiến p  p năm 2013 v      luật n   

BLTTHS, BLHS, LTHAHS, Luật Đặc xá năm 2018, BLDS, BLTTDS,.... Ngoài ra, 

Vi t Nam tổ chức nhiều khoá tập huấn, bồi d ỡng cho các chức danh bổ trợ t  p  p 

(luật s ,  ôn    ứn  viên,  i m định viên, trọng tài viên, trợ  iúp viên p  p lý…).
10

 

iii. Nhằm tăn    ờng   n nữa vi c đ   nội dung quyền  on n  ời v o     n  trìn   i o 

dục trong h  thống giáo dục quốc dân, sau gần 5 năm triển khai thực hi n Đề  n đ   

nội dung quyền  on n  ời v o     n  trìn   i o dục trong h  thống giáo dục quốc 

dân (Đề án) theo Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017, Thủ t  ng Chính phủ 

đã b n   n  Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 về tăn    ờng thực hi n Đề án. 

Vi t Nam đã triển khai thực hi n Đề án hi u quả, góp phần nâng cao nhận thức xã hội 

về tầm quan trọng của giáo dục quyền  on n  ời, đặc bi t l  đối v i đội n ũ   n bộ, 

quản lý,  ũn  n       n    i o,  ọ  sin , sin  viên tron         sở giáo dụ , đ o tạo 

thuộc h  thống giáo dục quốc dân. Bên cạn  đó,     đề tài nghiên cứu khoa học về 

Côn    c ICCPR trong        sở giáo dụ  đ o tạo  ũn  đã đ ợc triển khai n   Đề tài 

khoa học cấp Bộ Nghiên cứu hoàn thi n pháp luật đ p ứng các khuyến nghị của LHQ 

đối v i vi c thực hi n Côn    c ICCPR tại Vi t Nam,...  

iv. Vi t Nam đã ban hành Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 phê duy t Đề án 

truyền thông về quyền  on n  ời ở Vi t N m  i i đoạn 2023-2028 (Đề án 1079). Các 

giải pháp và nhi m vụ đặt ra tại Đề án 1079 sẽ góp phần nâng cao nhận thức, kiến 
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thức, qu  đó nân    o   ất l ợng thụ   ởng các quyền củ  n  ời dân theo các công 

       bản về quyền  on n  ời của LHQ. 

23. Về vi c bảo v  đầy đủ và hi u quả chống lại mọi hình thức phân bi t đối xử trên mọi 

lĩn  vực: 

i. “K ôn   i bị phân bi t đối xử tron  đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn  ó , xã 

hội” l  n uyên tắc hiến định của Vi t N m (Điều 16 Hiến p  p năm 2013). Nhiều văn 

bản quy phạm pháp luật  ũn   ó     quy định về chống phân bi t đối xử; nghiêm cấm 

hành vi phân bi t đối xử; ghi nhận các bi n pháp cân bằng lợi ích, vị thế cho các bên 

trong quan h  pháp luật
11

. Trong thời gian t i, Vi t Nam sẽ tiếp tụ  đẩy mạnh tuyên 

truyền, tăn    ờng thự  t i để nâng cao hi u quả chống phân bi t đối xử tron      lĩn  

vự , đồng thời nghiên cứu kinh nghi m của các quốc gia khác về xây dựng Luật 

Chống phân bi t đối xử. 

ii. Một số b  c tiến trong vi c bảo đảm quyền củ  n  ời cùng gi i tín , n  ời chuyển 

đổi gi i đã đ ợc ghi nhận tại Vi t Nam. Vi c n  ời cùng gi i tính, chuyển đổi gi i 

chung sống, tổ chứ  đ m    i không bị coi là hành vi vi phạm pháp luật và không bị 

xử lý vi phạm hành chính. Các hoạt động nghiên cứu kinh nghi m quốc tế
12

, hội thảo 

về quyền củ  n  ời cùng gi i tính, song tính, chuyển đổi gi i đ ợc nhiều    qu n, tổ 

chức thực hi n
13

 nhằm mục tiêu xây dựn      quy địn  p  p luật p ù  ợp đảm bảo sự 

bìn  đẳn ,   i  ò  v  t uận lợi   o        n ân tron   uộ  sốn . Vi t Nam đ n  

nghiên cứu, xây dựng chính sách về chuyển đổi gi i tính để tiếp tục cụ thể hoá quy 

định của BLDS về nội dung này. 

iii. Vi t N m đã b n   n  C   n  trìn  truyền t ôn  về bìn  đẳn   i i đến năm 2030 

(Quyết địn  số 790/QĐ-TT  n  y 23/10/2021). Đây l  lần đầu tiên một C   n  trìn  

truyền t ôn  riên   ấp quố   i  về bìn  đẳn   i i đ ợ  b n   n . Mụ  tiêu  ủ  

C   n  trìn  n ằm tăn    ờn  bìn  đẳn  gi i và nâng cao nhận thức của toàn xã hội 

về vấn đề n y, qu  đó  iúp n ăn n ừa các rủi ro t  ờng gặp đối v i các gi i, đặc bi t 

là phụ nữ và trẻ em gái. 

24. Về nỗ lự    n nữ  để bảo v  n  ời khuyết tật không bị phân bi t đối xử v  đảm bảo 

sự tiếp cận đầy đủ đối v i các dịch vụ công:  

i. Vi t N m l  t  n  viên Côn    c CRPD từ năm 2015. Vi t N m  ũn  đã b n   n  

Kế hoạch thực hi n Côn    c CRPD (Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016) 
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nhằm x   định rõ trách nhi m củ         qu n tron  vi c thực hi n Côn     , đảm 

bảo quyền củ  n  ời khuyết tật đ ợ  t  m  i  bìn  đẳng và hòa nhập cộn  đồng.   

ii. C ín  s    đối v i n  ời khuyết tật luôn đ ợc Vi t Nam quan tâm, Vi t Nam đã b n 

hành Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019, Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 

03/6/2020 về Kế hoạch tổ chức thực hi n Chỉ thị số 39-CT/TW; Quyết định số 

112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 về C   n  trìn  p  t triển công tác xã hội  i i đoạn 

2021-2030 và Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 về C   n  trìn  trợ giúp 

xã hội và phục hồi chứ  năn    o n  ời tâm thần, trẻ em tự kỷ v  n  ời rối nhiễu tâm 

trí dựa vào cộn  đồn   i i đoạn 2021 – 2030.  

iii. Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 sử  đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 về chính sách hỗ trợ tạo vi c làm và Quỹ 

quốc gia về vi c làm đ ợc ban hành, tron  đó sử  đổi quy định về hồ s  v y vốn hỗ 

trợ tạo vi c làm. Cụ thể,    sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số l o động 

trở lên l  n  ời khuyết tật đ ợc vay vốn v i mức lãi suất bằng 50% lãi suất vay. 

C   n  trìn  trợ  iúp n  ời khuyết tật  i i đoạn 2021–2030 đã đ ợc ban hành bởi 

Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020. T eo đó, đến năm 2025, 80%  ôn  

trình xây m i v  30%  ôn  trìn   ũ l  trụ sở làm vi c củ     qu n n   n  c; nhà ga, 

bến xe, bến t u;    sở khám b nh, chữa b n ;    sở giáo dục, dạy nghề,  ôn  trìn  văn 

hóa, thể dục thể t  o; n     un     bảo đảm điều ki n tiếp cận đối v i n  ời khuyết 

tật; đến năm 2030, tỷ l  trên tăn  lên l  100%  ôn  trìn  xây m i v  50% đối v i công 

trìn   ũ.  

iv. Vi t N m đã có T ôn  t  liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBX -BTC ngày 

31/12/2013 quy định chính sách về giáo dụ  đối v i n  ời khuyết tật, tron  đó  ó  u tiên 

nhập học và tuyển sinh; miễn, giảm một số nội dung môn học, số l ợng môn học hoặc 

hoạt động giáo dụ  tron      n  trìn   i o dụ ; đ n   i  kết quả giáo dục; chính sách về 

học phí; chính sách về học bổng và hỗ trợ p   n  ti n, đồ dùng học tập; T ôn  t  số 

03/2018/TT-BGDĐT n  y 29/01/2018 quy định về giáo dục hòa nhập đối v i n  ời 

khuyết tật, bao gồm: tổ chức, hoạt động giáo dục hòa nhập đối v i n  ời khuyết tật; 

nhi m vụ và quyền hạn của giáo viên, giảng viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục v  n  ời 

khuyết tật. 

v. Năm 2022, Vi t N m đã  ó văn bản gia nhập Hi p   c về tạo điều ki n   o n  ời 

khuyết tật n ìn, n  ời khuyết tật không có khả năn  đọc chữ in v  n  ời khuyết tật 

khác không có khả năn  tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách t ôn  t  ờng của Tổ chức 

Sở hữu trí tu  thế gi i và Hi p   c sẽ có hi u lực v i Vi t Nam từ 06/3/2023. 
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25. Vi t N m đ n  tiếp tục tích cực rà soát pháp luật, nghiên cứu khả năn  t  n  lập một 

   qu n n ân quyền quốc gia theo khuyến nghị của UBNQ trên    sở xem xét sự phù hợp v i 

mứ  độ phát triển kinh tế - xã hội, tiến trình cải cách pháp luật v  t  p  p v      điều ki n 

đảm bảo của Vi t Nam.  

26. Nhữn     qu n  ó t ẩm quyền bảo đảm quyền  on n  ời tại Vi t N m đã đ ợ  đề cập 

tại     đoạn từ 5-13 Báo cáo CCPR/C/VNM/2017/3. Tùy theo mứ  độ nghiêm trọng, các hành 

vi xâm phạm các quyền dân sự, chính trị, sẽ bị xử lý nghiêm minh t eo quy định của pháp 

luật. C   p   n  t ức bảo v  quyền dân sự, chính trị đ ợ  quy định tron      văn bản quy 

phạm pháp luật, có thể kể đến n  : BLDS, BLTTDS, BLHS, BLTTHS, Luật Tố tụng hành 

chính năm 2015, LTHTGTG, LTHAHS, Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sử  đổi, bổ sung 

năm 2014), LXLVPHC, Luật Trách nhi m bồi t  ờng củ  N   n  c
14

, Luật Khiếu nại năm 

2011, Luật Tố cáo năm 2018…  

Điều 3 và các Đoạn s  20, 22 Khuyến nghị  

27. Về vi c sử  đổi pháp luật, tron  đó  ó BLLĐ và các bi n pháp t ú  đẩy, tăn    ờng 

sự tham gia của phụ nữ trong mọi lĩn  vực: 

i. BLLĐ quy định khái ni m về phân bi t đối xử tron  l o động tại khoản 8 Điều 3 và 

quy định rõ hành vi phân bi t đối xử tron  l o động là hành vi bị nghiêm cấm (khoản 

1 Điều 8). BLLĐ  ũn   ó     quy định cụ thể về đảm bảo không phân bi t đối xử 

 ũn  n   tăn    ờng sự tham gia của phụ nữ, bảo đảm bìn  đẳng gi i n   quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 5; khoản 1 Điều 8 v  C   n  X (Nhữn  quy địn  riên  đối 

v i l o động nữ và bảo đảm bìn  đẳng gi i). Điều 169 BLLĐ quy định tuổi nghỉ   u 

củ  n  ời l o độn  tron  điều ki n l o độn  bìn  t  ờn  đ ợ  điều chỉnh theo lộ trình 

  o đến k i đủ 62 tuổi đối v i l o độn  n m v o năm 2028 v  đủ 60 tuổi đối v i lao 

động nữ v o năm 2035.  

ii. Vi t N m đã ban hành Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 về Lộ trình thực 

hi n các mục tiêu phát triển bền vững Vi t N m đến năm 2030, tron  đó có Mục tiêu 

thứ 5 là “Đạt được bình đẳng về giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em 

gái”. 

iii. Đối v i vùn  đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Vi t Nam ban hành Nghị quyết 

số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 về phê duy t Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội vùn  đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  i i đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 

719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 
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xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, gồm 10 Dự 

án thành phần, tron  đó  ó Dự án thành phần thứ 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải 

quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.  

iv. Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về bìn  đẳng gi i, Vi t N m đã tổ chức cuộc thi 

“Tìm  iểu chính sách, pháp luật về bìn  đẳng gi i” v i quy mô to n quốc, số l ợng 

bài dự thi lên t i 700.000 bài; tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về Luật Bình 

đẳng gi i và các nghị địn     ng dẫn thi hành cho cán bộ chủ chốt của các ban, ngành 

cấp tỉnh.  

v. Về     ấu đại biểu Quốc hội k o  XV: Đại biểu là phụ nữ là 151 n  ời (tỷ l  30,26% 

trong tổng số đại biểu, tăn  3,54% so v i khoá XIV).  

vi. Kết quả cuộc Tổn  điều tra dân số và nhà ở m i nhất năm 2019 cho thấy, tỷ l  đi  ọc 

chung theo gi i tính, ở cấp học thấp (tiểu học và trung họ     sở), không có nhiều sự 

khác bi t giữa trẻ em trai và trẻ em gái. Cấp tiểu học, tỷ l  đi  ọc chung của trẻ em trai 

là 101,1%, của trẻ em gái là 100,8%; cấp trung họ     sở t  n  ứng là 92,2% và 

93,5%; cấp trung học phổ thông, tỷ l  đi  ọc chung của trẻ em trai thấp   n trẻ em gái 

là 7,1%.
15

 

vii. Tỷ l  biết chữ của nam và nữ tron  độ tuổi từ 15-60 đạt 98,16%, độ tuổi 15-35 là 

99,3%; đối v i các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ tỷ l  này 

t  n  ứn  l  94,7% v  97,8%, đạt v  v ợt chỉ tiêu. Chỉ số cân bằng gi i (GPI) nam, 

nữ đối v i n  ời biết chữ độ tuổi 15-35 và 15-60 gần đạt mức tuy t đối (99.5%). 

viii. Đối v i dân tộc thiểu số, kết quả tổng hợp năm  ọc 2019-2020 cho thấy tỷ l  biết chữ 

của phụ nữ dân tộc thiểu số từ 15-60 tuổi năm 2020 ở các vùn : Đồng bằng sông 

Hồn  98,699%; Đôn  Bắc 92,93%; Tây Bắc 89,71%; Bắc Trung Bộ 96,83%; Nam 

Trung Bộ 86,88%; Tây N uyên 91,23%; Đôn  N m Bộ 87,38%; Tây Nam Bộ 

88,72%. Một số tỉnh có tỷ l  nữ từ 15-60 tuổi biết chữ thấp   n 82,5%:    Gi n  

77,17%; Quảng Bình 81,2%; Ninh Thuận 82,45%; An Gi n  75,89%; Vĩn  Lon  

82,1%. 

28. Về vi c tăn    ờng phòng, chống mọi hình thức bạo lự  trên    sở gi i:  

i. Năm 2022, Vi t Nam đã t ôn  qu  LPCBLGĐ (thay thế LPCBLGĐ năm 2007) quy 

định rõ hành vi bạo lự   i  đìn , tron  đó có c ỡng ép thực hi n hành vi quan h  tình 

dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng. Bên cạn  đó, c   điểm m i    bản của 

LPCBLGĐ có thể kể đến là: (i) tiếp cận dựa trên quyền  on n  ời và lấy n  ời bị bạo 
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lự   i  đìn  l m trun  tâm, sử  đổi, bổ sung các hành vi bạo lự   i  đìn ; mở rộng đối 

t ợn  đ ợc bảo v  (nạn nhân của bạo lự   i  đìn ,     đối t ợn  đ ợc áp dụn  t  n  

tự); bổ sun  quy địn  để tăn  tính khả thi áp dụng LPCBLGĐ đối v i n  ời n  c 

n o i    trú ở Vi t Nam; (ii) thực hi n phòng ngừa bạo lự   i  đìn    ủ động; (iii) 

sử  đổi, bổ sung các bi n pháp bảo v , hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo 

lự   i  đìn  để khắc phục những bất cập của LPCBLGĐ năm 2007, đ p ứng yêu cầu 

của thực tiễn
16

; (iv) khuyến khích xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lự   i  đìn , 

đồng thời nâng cao trách nhi m củ  N   n  c trong bố trí nguồn lực cho phòng, 

chống bạo lự   i  đìn  để    ng t i xây dựng và phát triển        sở trợ giúp về 

phòng, chống bạo lự   i  đìn   oạt động chuyên nghi p hi u quả
17

; (v) sử  đổi, bổ 

sun  quy định về trách nhi m của Chính phủ,    qu n quản lý n   n  c về phòng, 

chống bạo lự   i  đìn  v     qu n, tổ chức có liên quan trong phòng, chống bạo lực 

 i  đìn . 

ii. LXLVP C  ó quy định về vi   n  ời có hành vi bạo lự   i  đìn  vi p ạm quyết định 

cấm tiếp xú  t eo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lự   i  đìn   ó t ể bị 

áp dụng bi n pháp tạm giữ n  ời theo thủ tục hành chính v i mụ  đí   n ăn   ặn 

ngay hành vi có khả năn  t ực tế xâm phạm đến sức khoẻ, tính mạng củ  n  ời khác 

(điểm d khoản 1 Điều 120). Bên cạn  đó, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính 

phủ n  y 31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm   n    ín  tron  lĩn  vực an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội; phòng, chống t  nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu 

hộ; phòng, chống bạo lự   i  đìn  dành một mục riêng (vi phạm hành chính về phòng, 

chống bạo lự   i  đìn ), quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính về bạo lực 

 i  đìn .  

iii. Số li u thống kê từ năm 2019-2022 về số vụ bạo lự   i  đìn   ó xu    ng giảm dần 

qu      năm t ể hi n qua các biểu đồ d  i đây:  
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giáo dụ  đạo đức, lối sốn , tìn  yêu t   n , truyền thống dân tộc và các giá trị văn 

hóa tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, t  nạn xã hội, bạo lự  tron   i  đìn ; đặc bi t quan tâm 

hộ  i  đìn    ín  s   ,  ộ nghèo và cận n  èo,  i  đìn  dân tộc thiểu số; phấn đấu 

hằn  năm 90% vụ vi c bạo lự   i  đìn  đ ợc giải quyết t eo quy định pháp luật; 

100% n  ời bị bạo lự   i  đìn  đ ợc hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu; 100% địa 

p   n   ó mô  ìn    n t i p, phòng ngừa và ứng phó bạo lự   i  đìn  n ằm giảm tác 

hại của bạo lự   i  đìn , đặc bi t v i phụ nữ, n  ời yếu thế và trẻ em.... 

v. Các c  sở trợ giúp phòng, chống bạo lực  i  đìn  đ ợc thành lập nhằm   ăm só , t  

vấn, bố trí n i tạm lánh, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu   o n  ời bị bạo lự   i  đìn  v  trẻ 

em m  n  ời bị bạo lự   i  đìn   ó tr    n i m   ăm só , nuôi d ỡng; giáo dục, hỗ 

trợ chuyển đổi hành vi bạo lự   i  đìn .
18

  

Điều 4 và các Đoạn s  10, 12 Khuyến nghị  

29. Hiến pháp năm 2013 đã  ó quy định về vi c ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong 

cả n  c hoặc ở từn  đị  p   n   ủa UBTVQH (khoản 10 Điều 74);  ăn  ứ vào nghị quyết 

của UBTVQH, Chủ tị   n  c công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp (khoản 5 Điều 88);  thi 

hành l nh ban bố tình trạng khẩn cấp của Chính phủ (Điều 96). Các luật chuyên ngành có liên 

qu n đến tình trạng khẩn cấp (n   Luật An ninh quố   i  năm 2004, Luật Phòng, chống thiên 

t i năm 2013, Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013, Luật Phòng, chống b nh truyền nhiễm 

năm 2007,…) đã  ó quy định cụ thể về vi c hạn chế, tạm đìn    ỉ đối v i quyền  on n  ời 

đ ợc áp dụng tron  tr ờng hợp tình trạng khẩn cấp. Từ năm 2019-2022, Vi t N m      tuyên 

bố tình trạng khẩn cấp. 

30. Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013 quy định vi c phòng, chống khủng bố phải 

bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp củ     qu n, tổ chứ ,    n ân  ũn  n   bảo v  an toàn 

tính mạng, sức khỏe  on n  ời. Luật này áp dụn  đối v i côn  dân,    quan, tổ chức Vi t 

Nam; tổ chức quốc tế, tổ chứ  n    n o i, n  ời n    n o i    trú,  oạt động trên lãnh thổ 

Vi t Nam, trừ tr ờng hợp điều   c quốc tế m  n  c Cộng hoà xã hội chủ n  ĩ  Vi t Nam là 

t  n  viên  ó quy định khác. Khái ni m “k ủng bố”  ũn  đ ợ  quy định tại khoản 1 Điều 3 

Luật này. 

31. Vi t N m đã b n   n  N  ị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 về phòng thủ 

dân sự, quy định phòng thủ dân sự bao gồm các bi n pháp phòng, chống chiến tranh; phòng, 
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 Ví dụ: mô  ìn  “Địa chỉ tin cậy cộn  đồn ”, “N ôi n   Bìn  yên”  ỗ trợ to n di n (về n i tạm l n , vật   ất 

đồ dùn  t iết yếu, tâm lý/tin  t ần, p  p lý, kiến t ứ , kỹ năn …)   o p ụ nữ, trẻ em bị bạo lự   i  đìn , xâm 

 ại tìn  dụ , bị mu  b n trở về đ ợ  tạm l n , p ụ   ồi v  t i  ò  n ập  ộn  đồn . Mô  ìn  n y đã tiếp n ận v  

 ỗ trợ  ồi  i   ần 400 nạn n ân bị mu  b n trở về;  ần 1.800 l ợt p ụ nữ v  trẻ em đ ợ  t ăm k  m v  điều trị 

liên qu n đến  ậu quả  ủ  mu  b n n  ời;  ần 3.400 l ợt n  ời đ ợ   ỗ trợ điều trị v  t  m vấn tâm lý,...  
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chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch b nh; bảo v  N ân dân,    qu n, tổ 

chức và nền kinh tế quốc dân.  

32. Căn  ứ áp dụng các bi n pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 bao gồm: Luật 

Phòng, chống b nh truyền nhiễm năm 2007; Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 

28/01/2016 quy địn  điều ki n công bố dịch, công bố hết dịch b nh truyền nhiễm; Quyết định 

số 447/QĐ-TTg ngày 01/04/2020 về vi c công bố dịch COVID-19.   

Điều 6, Đoạn s  24 Khuyến nghị và Báo cáo CCPR/C/136/2/Add.4 

33. Nội dung này cần đ ợ  xem xét đầy đủ trong mối liên h  v i Báo cáo giữa kỳ đã đ ợc 

nộp vào tháng 3/2021.  

i. Các giá trị quyền  on n  ời là toàn cầu và phổ quát, song mỗi quố   i   ó      ế 

riên  để áp dụng phù hợp và hi u quả. Cũn  n   n iều quốc gia khác trên thế gi i, 

Vi t Nam vẫn duy trì án tử hình phù hợp v i quy định tại Điều 6 Côn    c ICCPR và 

xem đây l  bi n p  p đặc bi t cuối cùng, chỉ áp dụn  đối v i một số rất ít tr ờng hợp 

phạm tội đặc bi t nghiêm trọng thuộc một số nhóm tội phạm quy định tại BLHS n   

nhóm tội xâm phạm tính mạn   on n  ời; ma túy; an ninh quốc gia và một số tội đặc 

bi t nghiêm trọng khác. Đây l   ìn  p ạt liên qu n đến quyền đ ợc sống củ  n  ời bị 

kết án nên trình tự, thủ tục hết sức chặt chẽ từ qu  trìn  điều tra, truy tố, xét xử đến thi 

hành án. Quyền, n  ĩ  vụ và chế độ củ  n  ời bị kết án tử  ìn  đ ợc bảo đảm theo 

đún  quy định tại các Điều 9 và 37 của LTHTGTG. Vi c thi hành án tử  ìn  đ ợc tiến 

hành theo trình tự, thủ tụ  quy định tại Điều 367 BLTT S;     Điều 77, 78, 79, 80, 

81, 82 và 83 của LTHAHS.  

ii. Thủ tục xem xét bản án tử hình tr  c khi thi hành đ ợc quy định tại khoản 1 Điều 367 

BLTTHS. Cụ thể, sau khi bản án tử hình có hi u lực pháp luật thì hồ s  vụ án đ ợc 

gửi ngay cho Chánh án TAND tối cao và bản án phải đ ợc gửi ngay cho Vi n tr ởng 

VKSND tối cao để xem xét theo thủ tục xem xét bản án tử hình tr  c khi thi hành.  

iii. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bản án có hi u lực pháp luật, n  ời bị kết  n đ ợc 

gửi đ n xin ân  iảm lên Chủ tị   n  c. Thẩm quyền này của Chủ tị   n  c thể hi n 

sự n ân đạo củ  N   n    đối v i n  ời phạm tội đặc bi t nghiêm trọng, mở thêm 

một cánh cửa để n  ời bị kết án tử  ìn   ó     ội đ ợc sống tiếp. 

34. Giảm áp dụng hình phạt tử hình là chủ tr  n  lâu d i v  n ân đạo củ  N   n  c Vi t 

Nam. Vi c giảm áp dụng hình phạt tử  ìn  đ ợc thực hi n bằng nhiều cách thức n  : (i) giảm 

dần các tội  ó quy định hình phạt tử hình, từ 44 tội danh bị kết án tử hình trong BLHS năm 

1985, giảm xuống còn 29 tội danh trong BLHS năm 1999, tiếp đó  iảm xuống còn  22 tội 

d n  tron  BL S năm 2009 và giảm xuống còn 18 tội danh trong BLHS năm 2015 (sử  đổi, 
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bổ sung năm 2017); (ii) không áp dụng hình phạt tử  ìn  đối v i n  ời d  i 18 tuổi khi phạm 

tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đ n  nuôi  on d  i 36 tháng tuổi hoặ  n  ời đủ 75 tuổi trở lên khi 

phạm tội hoặc khi xét xử; (iii) không thi hành án tử hình trong một số tr ờng hợp quy định tại 

khoản 3 Điều 40 BLHS; (iv) không gi i hạn vi c xem xét lại bản án tử hình về tội nào theo 

thủ tục xem xét bản án tử hình tr    k i t i   n  quy định tại Điều 367 BLTTHS. Vi t Nam 

không cho phép thi hành hình phạt tử hình ngoài tố tụng.  

35. Tron      điều luật về tội phạm cụ thể, đối v i một số ít tội phạm đặc bi t nghiêm 

trọng, mặc dù hình phạt cao nhất là tử hình,     điều luật n y  ũn  quy định các khung hình 

phạt khác n   hình phạt tù có thời hạn v  tù   un  t ân. Quy định này cho phép Hội đồng xét 

xử cân nhắc, lựa chọn và quyết định hình phạt trên    sở đ n   i  to n di n v  đầy đủ vụ án, 

đảm bảo phù hợp v i hoàn cản , điều ki n và mứ  độ nghiêm trọng của tội phạm.  

36. Vi c nghiên cứu khả năn   i  n ập các nghị địn  t   tùy   ọn củ  Côn    c ICCPR 

đã đ ợ  đ   v o Quyết định số 1252/QĐ-TTg (nghị địn  t   t ứ nhất và nghị địn  t   t ứ 2). 

Từ 2019-2022, d  i sự hỗ trợ của UNDP và IRZ, một số hoạt động nghiên cứu chuyên sâu về 

hình phạt tử  ìn  đã đ ợc tiến hành hoặc công bố n   B o   o về khả năn  Vi t Nam gia 

nhập Nghị địn  t   tùy   ọn thứ hai về bãi bỏ hình phạt tử  ìn  t eo Côn    c ICCPR, Báo 

cáo về quá trình hình thành, duy trì và loại bỏ hình phạt tử hình của một số quốc gia trên thế 

gi i v  đề xuất đối v i Vi t Nam. Các Báo cáo n y đã n  iên  ứu, phân tích kỹ các nội dung 

khuyến nghị củ  UBNQ  ũn  n   kin  n  i m quốc tế từ các quố   i   ó điều ki n kinh tế và 

xã hội t  n  tự trong vi   quy định về hình phạt tử  ìn  để tham khảo và áp dụn  đối v i 

Vi t Nam. Ngoài ra, Vi t N m đã cử đại di n tham dự một số hội nghị quốc tế để học hỏi, 

chia sẻ kinh nghi m về vấn đề này.  

37. Trên    sở Kế hoạ     n  động Quốc gia về   ăm só  sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ 

tình dục cho vị thành niên/thành niên  i i đoạn 2019-2025 (Quyết định số 3781/QĐ-BYT 

ngày 28/8/2020),        qu n ở Trun    n  v  đị  p   n  đã phối hợp xây dựng và triển 

khai kế hoạch, mô hình điểm   ăm só  sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục cho vị thành 

niên/thành niên (VTN/TN); mô  ìn  điểm lồng ghép, kết hợp giữa truyền t ôn , t  vấn v i tổ 

chức cung cấp dịch vụ thân thi n về   ăm só  sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục   o n  ời 

l o động trẻ ở các tỉnh có nhiều khu công nghi p. Tỉ l  p   t  i đã liên tục giảm xuống trong 

nhữn  năm qu  từ 37/100 trẻ sinh sốn  năm 2005 xuống 12,28/100 trẻ sinh sốn  v o năm 

2021. Đối v i tình hình NCTN có thai và phá thai, số tr ờng hợp mang thai ở NCTN đã  iảm 

từ   n 78.000 ca (năm 2018) xuống còn khoản    n 35.000    (năm 2021). Tỷ l  mang thai ở 

NCTN/ tổng số m n  t  i  ũn  đã  iảm t  n  ứng từ khoảng 3% xuống 2,35% (năm 2021). 

Số phá thai ở NCTN và tỷ l  phá thai ở NCTN giảm từ khoảng 9.100    năm 2010 (  iếm 
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2,2% trong tổng số phá thai) xuống còn khoảng 2.000 ca ở  i i đoạn 2019-2021 (khoảng 1%). 

Chiến l ợc quốc gia về bìn  đẳng gi i  i i đoạn 2021 – 2030 đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 

2025 là giảm tỷ l  tử vong bà mẹ liên qu n đến thai sản còn 42/100.000 trẻ sinh sống và 

xuốn  d  i 42/100.000 v o năm 2030. 

Bảng 1: Số liệu mang thai ở NCTN giai đoạn 2019-2021 

TT C ỉ s  2019 2020 2021 

1 Số mang thai ở trẻ em   i      t  n  

niên/thanh niên 

41.336 38.122 35.221 

2 Tỷ l  m n  t  i ở trẻ em   i      

thành niên/thanh niên (%) 

2,31 2,39 2,35 

3 Tỷ số p   t  i (trên 100    đẻ sốn ) 13,0 12,34 12,28 

4 Tỷ l  p   t  i ở trẻ em   i      t  n  

niên (%) 

1,82 1,3 1,0 

 

38. Vi t Nam đã ban hành Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 phê duy t Chiến 

l ợc dân số Vi t N m đến năm 2030; Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 19/11/2020 phê 

duy t C   n  trìn  Củng cố, phát triển và nâng cao chất l ợng dịch vụ kế hoạch hoá gia 

đìn .
19 

Điều 7 và Đoạn s  28 Khuyến nghị  

39. Nội dung Báo cáo này cần đ ợ  xem xét đầy đủ trong mối liên h  v i Báo cáo quốc 

gia về tình hình thực hi n Côn    c CAT. Ngày 14/02/2023, Vi t N m đã b n   n  Quyết 

định số 87/QĐ-TTg phê duy t Kế hoạ   tăn    ờng thực thi hi u quả Côn    c CAT và các 

khuyến nghị phù hợp của Uỷ ban chống tra tấn (Quyết định số 87/QĐ-TTg). 

40. BLHS đã quy định 03 tội d n  quy định trực tiếp hành vi tra tấn mà Côn    c CAT đã 

địn  n  ĩ , đó l  tội dùng nhụ   ìn  (Điều 373); tội bứ   un  (Điều 374) và tội mua chuộc 

hoặ    ỡn  ép n  ời khác trong vi c khai báo, cung cấp tài li u (Điều 384). Bên cạn  đó, 

BL S  ũn  quy định một số tội phạm k     ó liên qu n n   tội cố ý  ây t   n  tí    oặc 

gây tổn hại cho sức khỏe củ  n  ời khác trong khi thi hành công vụ (Điều 137); tội hành hạ 

n  ời k    (Điều 140); tội làm nhụ  n  ời k    (Điều 155); tội bắt, giữ hoặ   i m n  ời trái 

pháp luật (Điều 157); tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ,  i m n  ời trái pháp luật 

(Điều 377); tội làm nhụ  đồn  đội (Điều 397) và tội   n   un  đồn  đội (Điều 398). N   
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vậy,     quy định tại BLHS đã bảo đảm xử lý       n  vi tr  tấn t eo k  i ni m   i n ận tại 

Côn    c CAT. Tuy n iên, trên    sở khuyến nghị tại đoạn 28, Vi t N m đã đ   n i m vụ 

tiếp tục nghiên cứu khả năn   ìn  sự hóa riêng bi t hành vi tra tấn và các vấn đề có liên quan 

vào Quyết định số 1252/QĐ-TTg và Quyết định số 87/QĐ-TTg.  

41. Để nâng cao nhận thức củ  n  ời dân,    qu n n   n  c về các nội dun  liên qu n đến 

chống tra tấn, nhiều cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn
20

,     n  trìn  giảng dạy, phát thanh, 

truyền hình trên     p   n  ti n truyền thông, mạng Internet đã đ ợc thực hi n ở cấp trung 

  n  v  đị  p   n . Năm 2019, Vi t N m đã p  t   n  sách về “B o   o quốc gia lần thứ nhất 

của Vi t Nam về thự  t i Côn    c chống tra tấn”, tron  đó đã  un   ấp to n văn Báo cáo quốc 

gia và nội dun  Côn    c CAT bằng tiếng Vi t và tiếng Anh. Đề án tuyên truyền, phổ biến về 

nội dun  Côn    c CAT cho cán bộ, công chức, viên chứ  v  n ân dân  ũn  n   Đề án tuyên 

truyền, phổ biến nội dun  Côn    c CAT cho lự  l ợng công an nhân dân, quân đội nhân dân 

đã đ ợc ban hành và triển khai. Quyết định số 87/QĐ-TT  quy định cụ thể các công vi c cần 

thực hi n nhằm về tiếp tụ  tăn    ờng tuyên truyền, phổ biến, giáo dụ  v  đ o tạo về Côn    c 

CAT và pháp luật Vi t Nam về phòng, chống tra tấn, về nỗ lực, thành tựu của Vi t nam trong 

thự  t i Côn    c CAT và các khuyến nghị phù hợp của Uỷ ban chống tra tấn.  

Điều 8 và Đoạn s  40 Khuyến nghị  

42. Về phòng, chốn  l o độn    ỡng bứ , n ăn   ặn mu  b n n  ời tron  lĩn  vực vi c 

l m v  đ   n  ời l o động Vi t N m đi l m vi c ở n  c ngoài theo hợp đồn , năm 2019, 

Vi t N m đã b n   n  BLLĐ v i nhiều quy định cụ thể nhằm phòng, chốn  l o độn    ỡng 

bức, phù hợp v i các nguyên tắ     ng dẫn của ILO. Vi t N m đã p ê   uẩn gia nhập Công 

  c của ILO số 105 về Xóa bỏ l o độn    ỡng bứ  năm 2020; b n   n  Luật N  ời Vi t 

N m đi l m vi c ở n  c ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 

10/12/2021 quy định chi tiết một số điều và bi n pháp thi hành Luật này v i nhiều quy định 

đ ợc bổ sung nhằm bảo đảm quyền và lợi ích củ  l o động; ban hành Nghị địn  12/2022/NĐ-

CP n  y 17/01/2022 quy định xử phạt vi phạm   n    ín  tron  lĩn  vự  l o động, bảo hiểm 

xã hội, n  ời l o động Vi t N m đi l m vi c ở n  c ngoài theo hợp đồn . T ôn  t  số 

21/2021/TT-LĐTBX  n  y 15/12/2021 quy định cụ thể mức trần tiền dịch vụ đối v i một số 

ngành, nghề, công vi c cụ thể để tránh vi c doanh nghi p thu phí củ  n  ời l o động trái quy 

định. Ngoài ra, BLHS quy định cụ thể       n  vi mu  b n n  ời, tron  đó  ó   n  vi   uyển 

giao hoặc tiếp nhận n  ời để bóc lột tình dụ ,   ỡng bứ  l o động và hành vi tuyển mộ, vận 

chuyển, chứa chấp n  ời k    để thực hi n chuyển giao hoặc tiếp nhận n  ời để bóc lột tình 
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dụ ,   ỡng bứ  l o động là các hành vi cấu thành tội mu  b n n  ời và tội mu  b n n  ời 

d  i 16 tuổi (Điều 150 -Tội mu  b n n  ời, Điều 151- Tội mu  b n n  ời d  i 16 tuổi). 

43. Vi t Nam tiếp tụ  tăn    ờng xây dựng, hoàn thi n chính sách và thực thi pháp luật 

tron  lĩn  vực phòng, chốn  mu  b n n  ời, bảo v  nạn nhân bị mua bán
21

; tron  đó  ó 

C   n  trìn  p òn ,   ốn  mu  b n n  ời  i i đoạn 2021-2025, địn     n  đến năm 2030 

bằng Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/2/2021. Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 

31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm   n    ín  tron  lĩn  vực an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội; phòng, chống t  nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo 

lự   i  đìn  (tron  đó quy định xử phạt hành vi lợi dụng kinh doanh, dịch vụ để hoạt động 

mu  b n dâm, qu  đó  óp p ần phòng, chống t  nạn xã hội ở các khu vực dễ phát sinh mua 

b n n  ời). Đồng thời, Vi t N m đ n  n  iên  ứu, đề xuất xây dựng dự án Luật Phòng, 

chốn  mu  b n n  ời (sử  đổi). 

44. Tron   i i đoạn 2019-2022, Vi t Nam tiếp tục triển khai có hi u quả công tác phòng, 

chốn  mu  b n n  ời
22

:  

i. Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138/CP về thực hi n C   n  trìn  p òn ,   ống mua bán 

n  ời, thực hi n đồng bộ các giải p  p để n ăn   ặn, kiềm chế hoạt động tội phạm 

mu  b n n  ời trên phạm vi toàn quốc; công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống mua 

b n n  ời tiếp tụ  đ ợc chú trọn  v  đẩy mạnh v i nhiều hoạt động hợp tác song 

p   n , đ  p   n  m n  lại hi u quả thiết thự  n  : tron      năm 2020–2022, Vi t 

N m đã tiến hành nhiều hoạt động về phòng, chống tội phạm mu  b n n  ời và công 

t   đảm bảo  n to n   o n  ời Vi t bị lôi kéo, dụ dỗ,   ỡng bứ  l o độn  n   tr o đổi 

v i        qu n   ứ  năn   ủa Campuchia, Trung Quố , L o; t ú  đẩy vi c thực hi n 

Bản ghi nh   giữa Vi t N m v  V  n  quốc Anh và Bắc Ai-len về hợp tác phòng, 

chốn  mu  b n n  ời, Côn    c của LHQ về phòng, chống tội phạm có tổ chức 

xuyên quốc gia, Nghị địn  t   về n ăn n ừa và trừng trị buôn b n n  ời, đặc bi t là 

phụ nữ và trẻ em; phối hợp v i các tổ chức quốc tế tổ chức các hội thảo, tập huấn, 

k o  đ o tạo ngắn hạn   o   n  trăm   n bộ về       uyên đề, lĩn  vự  liên qu n đến 

phòng, chốn  mu  b n n  ời. 

ii. C      qu n  ó liên qu n (VKSND     cấp, C  quan Công an, Bộ đội Biên p òn …) 

đã p ối hợp chặt chẽ để nắm tình hình, quản lý và kiểm sát vi c giải quyết tố giác, tin 

báo về tội phạm, phát hi n, điều tra, xử lý tội phạm mu  b n n  ời kịp thời, nhanh 

chóng có hi u quả.  
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iii. Tron   i i đoạn 2019-2022,   n  năm, Vi t N m đều tổ chức hoạt độn    ởng ứng 

Ngày Thế gi i và Ngày toàn dân phòng, chốn  mu  b n n  ời (30/7) v i các hình 

thức thiết thự  n  : truyền thông tại cộn  đồng, hội thảo, tập huấn, tọ  đ m, triển lãm, 

cổ động, lễ mít tin    ởng ứng,... nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năn  p òn  n ừa 

mu  b n n  ời   o n  ời dân, tăn    ờng trách nhi m của các cấp, các ngành.  

iv. Tron   i i đoạn 2019-2021, toàn quố  đã k ởi tố 191 vụ (371 bị can) về tội mua bán 

n  ời, mu  b n n  ời d  i 16 tuổi, điển hình là nhữn  đị  p   n  đã p  t  i n và 

khởi tố, điều tra nhiều vụ n   L o C i, L i C âu, Quảng Ninh, Ngh  An, Hà Giang, 

Lạn  S n, Đi n Biên, Hà Nội,... VKSND các cấp đã t ụ lý 242 vụ (430 bị can), Tòa 

án các cấp đã t ụ lý 240 vụ (419 bị cáo), giải quyết 267 vụ (495 bị cáo) về tội mua bán 

n  ời, mu  b n n  ời d  i 16 tuổi. Từ năm 2019 – 2021, 100% vụ vi c trợ giúp pháp 

lý cho nạn nhân bị mua bán k ó k ăn về tài chính, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em có yêu 

cầu trợ giúp pháp lý đ ợc các Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh/thành phố cung 

cấp/thực hi n trợ giúp pháp lý miễn phí, tron  đó, 96% l  vụ vi c tham gia tố tụng. 

Điều 9 và Đoạn s  26, 32 Khuyến nghị  

45. Khoản 4 Ðiều 31 Hiến p  p năm 2013 quy địn  n  ời bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi 

tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có quyền tự bào chữa, nhờ luật s   oặ  n  ời khác bào 

chữa. BLTTHS quy định n  ời bị buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ luật s   oặ  n  ời 

khác bào chữa; c  qu n, n  ời có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhi m thông báo, 

giải thích và bảo đảm   o n  ời bị buộc tội, bị hại, đ  n  sự thực hi n đầy đủ quyền bào 

chữa, quyền và lợi ích hợp pháp của họ t eo quy định của Bộ luật này (Điều 16). Đồng thời, 

BLTTHS, LT TGTG quy định cụ thể, đầy đủ về quyền củ  n  ời bào chữa, thời điểm n  ời 

bào chữa tham gia tố tụng (n   Điều 72, 73, 74, 76, 78, 79 BLTTHS...; Điều 9, 22, 34 

LTHTGTG...).  

46. Pháp luật Vi t N m quy định rất rõ nhữn  tr ờng hợp, điều ki n, thời hạn, trình tự, 

thủ tục bị tạm giữ, tạm  i m (    điều từ 109 đến 119 BLTTHS). Chỉ nhữn  n  ời thuộc các 

tr ờng hợp mà pháp luật quy định cần phải tạm giữ, tạm giam thì m i bị áp dụng các bi n 

pháp này. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ra quyết định tạm giữ, n  ời ra quyết định tạm giữ 

phải gửi quyết định tạm giữ kèm theo các tài li u l m  ăn  ứ tạm giữ cho Vi n kiểm sát cùng 

cấp hoặc Vi n kiểm sát có thẩm quyền. Nếu xét thấy vi c tạm giữ k ôn   ó  ăn  ứ hoặc 

không cần thiết thì Vi n kiểm sát ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ v  n  ời ra quyết 

định tạm giữ phải trả tự do n  y   o n  ời bị tạm giữ. L nh tạm giam phải đ ợc Vi n kiểm 

s t  ùn   ấp p ê   uẩn tr  c khi thi hành. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đ ợc l nh 

tạm  i m, đề nghị xét phê chuẩn và hồ s  liên qu n đến vi c tạm giam, Vi n kiểm sát phải ra 
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quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn. Do đó, k ôn   ó vi c sử dụng 

t  ờng xuyên và rộng rãi hình thức tạm giữ, tạm  i m tr  c khi xét xử.  

47. Điều 107 Hiến pháp năm 2013, Điều 3 LTCVKSND đã quy định VKSND có nhi m 

vụ bảo v  pháp luật, bảo v  quyền  on n  ời, quyền công dân, bảo v  chế độ xã hội chủ 

n  ĩ , bảo v  lợi ích củ  N   n  c, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần 

bảo đảm pháp luật đ ợc chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. BLTT S quy định chặt chẽ 

về thẩm quyền, thời hạn tạm giữ, tạm  i m để điều tra. Thời hạn tạm giữ, tạm  i m đ ợc quy 

định cụ thể tại     Điều 118, Điều 173 BLTTHS.  

48. Không có vi c giam giữ kéo dài không xét xử, giam giữ độ  đoán, bi t giam ở Vi t 

Nam. Pháp luật Vi t Nam không quy định khái ni m bi t giam. N  ời bị giam giữ vi phạm 

nội quy củ     sở giam giữ có thể bị áp dụng các bi n pháp kỷ luật đ ợ  quy định cụ thể, rõ 

ràng, chi tiết về hình thức, thời hạn, mứ  độ (Điều 43 BLTTHS). Các bi n pháp kỷ luật hoàn 

toàn không mang tính chất tra tấn, đối xử tàn bạo, vô n ân đạo hoặc hạ nhụ   on n  ời. Vi c 

giám sát bảo đảm quyền củ  n  ời bị bắt, tạm giữ, tạm giam đ ợc tiến hành chặt chẽ bởi 

nhiều    qu n đại di n cho nhân dân, đặc bi t là sự kiểm tra, giám sát trực tiếp, toàn di n từ 

 i i đoạn bắt, thi hành tạm giữ, tạm  i m, điều tra, thi hành án hình sự của VKSND các cấp.  

49. Luật sử  đổi, bổ sung một số điều của BLTTHS năm 2021 đã  ó n ững sử  đổi góp 

phần bảo đảm tốt   n quyền  on n  ời, đặc bi t là quyền củ  n  ời bị bắt, n  ời bị tạm giữ, 

bị can.
23

  

50. Thực hi n quy định của BLTTHS về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh, Vi t N m đã 

ban hành Quyết định số 1172/QĐ-TTg ngày 11/9/2019 phê duy t Đề án về    sở vật chất, bộ 

máy, cán bộ theo lộ trình cụ thể thực hi n vi c ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh vi c hỏi 

cung bị   n. T ôn  t  liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 

01/02/2018    ng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục thực hi n ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh, 

sử dụng, bảo quản l u trữ kết quả ghi âm hoặ    i  ìn   ó âm t  n  tron  qu  trìn  điều tra, 

truy tố, xét xử
24

. Vi t Nam triển khai thực hi n trên thực tế vi c ghi âm hoặc ghi hình có âm 
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 Ví dụ: bổ sung    sở p  p lý để giải quyết vụ án, vụ vi c ở  i i đoạn khởi tố, điều tra, truy tố tron  tr ờng hợp 

bất khả kháng do thiên tai, dịch b nh (tại khoản 2, khoản 5 và khoản 6 Điều 1 đã bổ sun   ăn  ứ “vì lý do bất 

khả kháng do thiên tai, dịch b n ” l   ăn  ứ tạm đìn    ỉ vi c giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị 

khởi tố, tạm đìn    ỉ điều tra và tạm đìn    ỉ vụ án lần l ợt tại khoản 1 Điều 148, khoản 1 Điều 229 và khoản 1 

Điều 247 BLTTHS); tăn    ờng trách nhi m của Công an xã trong hoạt động tiếp nhận tố giác, tin báo về tội 

phạm;… 
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 Vi n tr ởng VKSND tối cao ban hành Quyết định số 202/QĐ-VKSTC ngày 05/6/2020 quy trình tạm thời thực 

hi n ghi âm hoặ    i  ìn   ó âm t  n  tron   i i đoạn khởi tố, điều tra củ  C  qu n điều tra của VKSND tối 

cao; Quyết định số 264/QĐ-VKSTC n  y 21/7/2020 quy định quy trình tạm thời kiểm sát vi c ghi âm hoặc ghi 

hình có âm thanh củ     qu n  ó t ẩm quyền điều tra; trực tiếp ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung 

bị can, lấy lời k  i tron       i i đoạn khởi tố, điều tra, truy tố. 
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thanh n   đã xây dựng các phòng ghi âm, ghi hình có âm thanh, trang bị các máy móc, thiết 

bị để phục vụ vi c hỏi cung bị can, lấy lời khai có ghi âm, ghi hình
25
;…  

51. LXLVPHC quy định về bi n p  p n ăn   ặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính 

tạm giữ n  ời theo thủ tục hành chính (Điều 122). Vi   quy định tạm giữ n  ời tron  tr ờng 

hợp nêu trên chỉ nhằm n ăn   ặn, đìn    ỉ ngay hành vi vi phạm hành chính (mà những hành vi 

này      đ ợ  x   định là hành vi phạm tội để áp dụng quy trình tố tụng) có thể xâm hại đến 

sức khoẻ, tính mạng củ  n  ời khác hay nói cách khác xâm phạm quyền dân sự, chính trị đ ợc 

quy định tron  Côn    c ICCPR. Do tính chất của bi n pháp này là để bảo đảm áp dụng bi n 

pháp xử lý hành chính phù hợp, LXVLPHC bên cạnh vi   quy định hạn chế     tr ờng hợp 

nhất địn  đ ợc áp dụng bi n pháp tạm giữ n  ời theo thủ tục hành chính  ũn  quy định trình 

tự, thủ tục chặt chẽ phải tuân thủ khi áp dụng các bi n pháp này và không quá 24 giờ kể từ thời 

điểm tạm giữ, nếu là vùng rừng núi, xa xôi hẻo lánh thì tính từ thời điểm n  ời vi phạm đ ợc 

áp giải đến n i tạm giữ, bảo đảm quyền và lợi í     ín  đ n   ủa công dân.  

52. LXLVP C quy định 04 bi n pháp xử lý   n    ín , đ ợc áp dụn  đối v i cá nhân vi 

phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm. Bao gồm: (i) 

giáo dục tại xã, p  ờng, thị trấn; (ii) đ   v o tr ờn   i o d ỡn ; (iii) đ   v o    sở giáo dục 

bắt buộ ; v  (iv) đ   v o    sở cai nghi n bắt buộ . Tron  đó, 03 bi n pháp xử lý hành chính 

(đ   v o tr ờn   i o d ỡn ; đ   v o    sở giáo dục bắt buộ ; đ   v o    sở cai nghi n bắt 

buộc) là những bi n pháp có thể hạn chế quyền tự do củ  đối t ợng. Vì vậy, LXLVPHC quy 

định rất cụ thể về đối t ợn , điều ki n, thẩm quyền, thủ tục và phải do TAND cấp huy n 

quyết định theo trình tự, thủ tục tố tụng, qu  đó  óp p ần tăn    ờng tính công khai, minh 

bạch, dân chủ, bảo đảm khách quan, chính xác, bảo v  tối đ  quyền lợi hợp pháp của công 

dân.  

53. Khoản 5 Điều 90 LXLVP C đã bổ sun  quy định áp dụng bi n pháp giáo dục tại xã, 

p  ờng, thị trấn đối v i n  ời từ đủ 14 tuổi trở lên ( ó n i    trú ổn địn ) đã 02 lần bị xử 

phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong 

thời hạn 06 tháng về hành vi sử dụng trái phép chất m  túy. Đối v i n  ời từ đủ 14 tuổi đến 

d  i 18 tuổi mà k ôn   ó n i    trú ổn địn  t ì đ ợ   i o   o    sở bảo trợ xã hội hoặ     sở 

trợ giúp trẻ em để quản lý, giáo dục trong thời gian chấp hành bi n pháp giáo dục tại xã, 

p  ờng, thị trấn. 

54. Bên cạn  đó, LXLVP C đã bổ sun  quy định về vi c áp dụng bi n pháp thay thế xử 

lý vi phạm hành chính quản lý tại  i  đìn  đối v i n  ời từ đủ 14 tuổi đến d  i 18 tuổi sử 

                                           
25 Ví dụ n   tại trụ sở VKSND tối   o đã xây dựng 02 Phòng ghi âm, ghi hình có âm thanh;…  
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dụng trái phép chất m  tuý k i  ó đủ     điều ki n quy định tại khoản 1 Điều 140 LXLVPHC. 

Vi c xử lý chuyển    n  đối v i NCTN vi phạm pháp luật luôn đ ợc xem xét v  l   u tiên 

  n  đầu. Bi n pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại  i  đìn  l  bi n pháp mang 

tính xã hội, dựa vào chính NCTN, cộn  đồn  v   i  đìn   ủa NCTN để thực hi n giáo dục, 

quản lý NCTN tại  i  đìn  v  vi c áp dụng bi n p  p n y k ôn  đ ợ   oi l  đã bị xử lý vi 

phạm hành chính. 

55. Ngoài ra, LXLVP C đã quy định bổ sung bi n pháp thay thế xử lý vi phạm hành 

  ín  “ i o dục dựa vào cộn  đồn ” tại Điều 140a LXLVPHC. Bi n pháp thay thế xử lý vi 

phạm hành chính áp dụn  đối v i n  ời từ đủ 12 tuổi đến d  i 14 tuổi thuộ  đối t ợng bị áp 

dụng bi n pháp xử lý   n    ín  đ   v o tr ờn   i o d ỡn   ó n i    trú ổn địn , đ n  t eo 

học tại    sở giáo dục và cha mẹ, n  ời giám hộ cam kết bằn  văn bản về vi c quản lý, giáo 

dục. Về thủ tục, TAND quyết định áp dụng bi n pháp giáo dục dựa vào cộn  đồng. Đây l  

bi n pháp xử lý chuyển    ng m i đ ợc bổ sung vào LXLVPHC, nhằm hạn chế vi c phải 

thực hi n cách ly NCTN ra khỏi môi tr ờng gi  đìn  v  xã  ội để thực hi n vi c giáo dục, 

quản lý họ tại  i  đìn ,  ộn  đồng. Vi c áp dụng bi n pháp này không bị  oi l  đã bị xử lý vi 

phạm hành chính.  

Điều 10 và Đoạn s  30 Khuyến nghị  

56. S u k i LT A S đ ợc thông qua, nhiều văn bản quy phạm pháp luật    ng dẫn thi 

hành Luật đã đ ợc ban hành để áp dụng chung cho các phạm nhân, không phân bi t tội danh 

n  : N  ị định số 59/2020/NĐ-CP n  y 27/5/2020 quy địn     sở dữ li u về thi hành án hình 

sự; Nghị định số 133/2020/NĐ-CP n  y 09/11/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của 

LTHAHS v i nhữn  điều chỉn  t eo    n  tăn  quyền lợi củ  n  ời chấp hành án hình sự; 

T ôn  t  số 12/2020/TT-BCA ngày 07/02/2020 quy định biểu mẫu, sổ sách về công tác thi 

hành án phạt tù, thi hành bi n p  p t  p  p  i o dục tại tr ờn   i o d ỡng, theo dõi, quản lý 

n  ời ở    sở l u trú; T ôn  t  số 17/2020/TT-BCA ngày 18/02/2020 ban hành nội quy    sở 

giam giữ phạm nhân; T ôn  t  số 45/2020/TT-BCA ngày 15/5/2020 quy định tiêu chuẩn, 

định mức trang thiết bị y tế tại        sở y tế khám, chữa b nh cho phạm nhân, trại viên, học 

sin  v  n  ời bị tạm giữ, tạm giam.  

57. Các    sở giam giữ đã t ực hi n n  iêm tú      quy định củ  N   n  c về các chế độ 

cho phạm nhân, chỗ ở đảm bảo trên 2m
2
/n  ời. T  tr n , t i sản l u ký  ủa phạm n ân đều 

đ ợc lập biên bản, quản lý t eo đún  quy định. Vi t N m đã tiến hành nhiều bi n pháp khác 

n  u để xây dựng m i, cải tạo, nâng cấp        sở giam giữ; buồn   i m  ó đủ ánh sáng và 

không khí, v  sinh sạch sẽ; thứ  ăn đầy đủ số l ợng và chất l ợng, phù hợp v i từn  đối 

t ợng và tuân thủ t eo đún  quy định pháp luật. Vi t N m đã  ó quy định cụ thể về chế độ ăn, 
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mặc, ở, l o độn ,   ăm só  sức khỏe cho phạm nhân và thực hi n n  iêm tú      quy định 

này. 

58. Chế độ gửi, nhận quà, gặp mặt thân nhân đ ợc thực hi n nghiêm túc. Phạm n ân đ ợc 

gặp vợ hoặc chồng ở phòng riêng không quá 24 giờ (“buồng hạn  p ú ”). Thân nhân của 

phạm n ân đ ợ  t ôn  b o địa chỉ n i   ấp hành án phạt tù của phạm n ân; đ ợc thông báo 

về tình hình chấp hành án củ  n  ời đó t eo quy định pháp luật. Phạm n ân đ ợc liên lạc v i 

 i  đìn  bằng hình thức liên lạ  qu  đi n thoại, gửi t   v  định kỳ hàng th n  đ ợc gặp thân 

nhân tại    sở giam giữ một lần, mỗi lần không quá 1 giờ v  đ ợc nhận quà, tiền của thân 

nhân.... 

59. Ngay từ n  y đầu đến    sở giam giữ, 100% phạm n ân đ ợc khám, lập hồ s  sức 

khỏe, l u  ồ s  đún  quy định. Phạm nhân khi bị ốm đ ợc khám và cấp phát thuốc thông 

t  ờn , điều trị tại b nh xá. Phạm nhân mắc các b nh truyền nhiễm đ ợ  điều trị và cách ly 

tại b nh xá, phạm nhân bị b nh nặn  v ợt quá khả năn  điều trị tại b n  x  đ ợc chuyển lên 

b nh vi n tuyến trên điều trị. Hằn  năm,     đ n vị định kỳ tổ chức phun thuốc phòng, chống 

các loại dịch b n , môi tr ờng khu giam giữ đảm bảo cản  qu n, môi tr ờng xanh, sạ  , đẹp 

và chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch theo mùa. Ngoài ra, Vi t Nam thực hi n 

C   n  trìn    ống lao quốc gia, tổ chức khám sàng lọc phát hi n s m b n  l o, l o đ  

kháng thuốc cho phạm nhân; hỗ trợ tiền ăn t êm   o số phạm n ân l o đã k  n  t uốc, trang 

bị máy X-quang phục vụ công tác phát hi n s m b nh lao; tổ chức khám, xét nghi m t  vấn, 

  ăm só  điều trị ARV cho phạm n ân. Qu  đó p ạm n ân đ ợ  điều trị lao, HIV/AIDS sức 

khỏe đ ợc nâng cao. 

60. Đối v i phạm n ân l  n  ời n  c ngoài hoặ  n  ời Vi t Nam mang quốc tị   n  c 

n o i đều đ ợ  t ăm  ặp, tiếp xúc lãnh sự t eo đún  n uyên tắc, có phòng riêng; thực hi n 

các chế độ, chính sách giam giữ, giáo dục cải tạo, điều ki n sinh hoạt và cuộc sống của các 

phạm n ân đ ợc bảo đảm đầy đủ các quyền t eo quy định của pháp luật Vi t Nam. Vi t Nam 

đã tổ chức nhiều đo n p ón  viên b o   í tron  n    v  n  c ngoài t ăm trại giam, tiếp cận 

thông tin trực tiếp từ các phạm n ân l  n  ời Vi t N m v  n  ời n    n o i đ n    ấp hành 

án.
26

  

61. Các    sở giam giữ đều mở hồ s   i m  iữ từn  đối t ợn  t eo đún  quy địn  n   

biên bản bắt, quyết định tạm giữ, l nh tạm giam, l nh trích xuất, biên bản b n  i o n  ời bị 

                                           
26

 Ví dụ, vào tháng 12/2019, Vi t N m đã tổ chứ    o p ón  viên n    n o i t  ờng trú tại Vi t N m t ăm trại 

giam Thủ Đức tại tỉnh Bình Thuận. Qua đó, tạo điều ki n cho phóng viên nắm đ ợc tình hình thực tế thực hi n 

các chế độ, chính sách giam giữ, giáo dục cải tạo, điều ki n sinh hoạt và cuộc sống của các phạm n ân đ ợc bảo 

đảm đầy đủ các quyền t eo quy định pháp luật. 
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bắt, bản án, quyết định thi hành án của toà án; đồng thời tiến hành khám sức khỏe b n đầu; 

phổ biến nội quy và giải thích quyền v  n  ĩ  vụ cho phạm nhân biết. Định kỳ phạm nhân 

đ ợc nhận xét, xếp loại chấp hành án phạt tù để phục vụ   o  ôn  t   t   tù tr  c thời hạn có 

điều ki n, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, đặc xá 

62. Vi t Nam hoàn toàn không có tình trạng sử dụng bi n pháp chuyển trại liên tục nhằm 

tách bi t các phạm nhân v i  i  đìn   ủa họ. Chỉ có một số ít phạm n ân đặc bi t nguy hiểm, 

tụ tập băn  n óm,  ây mất an ninh, an toàn,    sở giam giữ m i xem xét điều chuyển đến    

sở giam giữ k    để cách ly v i số đối t ợn  t  ờng xuyên vi phạm nội quy    sở giam giữ 

và quản lý chặt chẽ, phòng ngừa xảy ra các vụ vi c phức tạp, bảo đảm an toàn cho các phạm 

nhân khác. 

63. Vi t N m đã t iết lập h  thốn           ế  i m s t độc lập n        ế kiểm tra, giám sát 

của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc Vi t N m v  đặc bi t là VKSND kiểm sát 

vi c tuân theo pháp luật củ     qu n, n  ời có thẩm quyền v     qu n, tổ chức, cá nhân khác có 

liên quan tại tất cả      i i đoạn, từ khi tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến 

nghị khởi tố và trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự, trong quản lý, thi hành tạm giữ, 

tạm giam và thi hành án hình sự (Điều 7 LT TGTG, Điều 6 LT A S, Điều 3 LTCVKSND). 

Vi t N m đã b n   n  Chỉ thị số 06/CT-VKSNDTC ngày 18/6/2019 về đổi m i, nâng cao chất 

l ợng, hi u quả công tác kiểm sát vi c tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; Chỉ thị số 06/CT-

VKSTC ngày 28/6/2021 về tăn    ờng trách nhi m, hi u quả thực hành quyền công tố, kiểm sát 

vi c áp dụng và thi hành bi n p  p t  p  p bắt buộc chữa b n  tron  điều tra, truy tố, xét xử và 

thi hành án hình sự.... 

64. Vi t Nam đ n  nghiên cứu, tìm hiểu về kinh nghi m quốc tế trong vi c tham gia Nghị 

địn  t   t   tùy   ọn củ  Côn    c CAT. 

Điều 11 

65. Không hình sự hóa quan h  kinh tế, dân sự, đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm 

pháp luật là một trong những chủ tr  n  l n của Vi t Nam. Mọi n  ời có quyền tự do kinh 

doanh, thực hi n hoạt độn  đầu t  kin  do n  tron      n  n  n  ề mà pháp luật không cấm 

(Điều 33 Hiến p  p năm 2013, Điều 5 Luật Đầu t  năm 2020, Điều 7 Luật Doanh nghi p năm 

2020). BLDS quy định rằn  bên  ó n  ĩ  vụ mà vi phạm n  ĩ  vụ thì phải chịu trách nhi m dân 

sự đối v i bên có quyền (Điều 351). Đồng thời, chỉ n  ời nào phạm một tội đã đ ợc BLHS quy 

định m i phải chịu trách nhi m hình sự (Điều 2). BL S quy định rõ một số tr ờng hợp rủi ro 
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trong nghiên cứu, thử nghi m, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công ngh  không bị coi là tội 

phạm (Điều 25).
27

 

Điều 12 và Đoạn s  42 Khuyến nghị  

66. Ở Vi t Nam quyền tự do đi lại đ ợc quy định trong Hiến pháp năm 2013 và cụ thể hóa 

trong nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành, phù hợp v i những tiêu chuẩn    bản về quyền tự 

do đi lại trong luật pháp quốc tế. Vi      qu n t ực thi pháp luật Vi t Nam hạn chế quyền tự do đi 

lại trong một số tr ờng hợp là tuân thủ theo pháp luật hi n hành và bảo đảm vi c cấm đi lại là 

  ín  đ n  t eo quy định tại khoản 3 Điều 12 Côn    c ICCPR. Vi t N m đ n  n  iên  ứu gia 

nhập Nghị địn  t   về chốn  đ   n  ời di    tr i p ép bằn  đ ờng bộ, đ ờng biển v  đ ờng 

không, bổ sun    o Côn    c của LHQ về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. 

67. Đối v i công dân Vi t Nam, LXCNCCDVN quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công 

dân Vi t Nam; trách nhi m củ     qu n quản lý n   n  c về xuất nhập cản  v     qu n, tổ chức, 

   n ân  ó liên qu n. Tron  đó,     tr ờng hợp tạm hoãn xuất cảnh gồm 09 n óm đối t ợng, 

tron  đó đ n    ú ý l      n óm đối t ợng sau: (i) Bị can, bị cáo; n  ời bị tố giác; n  ời bị kiến 

nghị khởi tố mà qua kiểm tr , x   min   ó  ăn  ứ x   địn  n  ời đó bị nghi thực hi n tội phạm và 

xét thấy cần phải n ăn   ặn ngay vi   n  ời đó trốn hoặc tiêu huỷ chứng cứ t eo quy định của 

BLTTHS; (ii) N  ời đ ợc tạm hoãn chấp hành án phạt tù, n  ời đ ợc tạm đìn    ỉ chấp hành án 

phạt tù, n  ời đ ợ  t   tù tr  c thời hạn  ó điều ki n trong thời gian thử t    , n  ời đ ợc 

  ởng án treo trong thời gian thử t    , n  ời chấp hành cải tạo không giam giữ trong thời gian 

chấp   n   n t eo quy định LT A S; (iii) N  ời  ó n  ĩ  vụ t eo quy định pháp luật về tố tụng 

dân sự nếu  ó  ăn  ứ cho thấy vi c giải quyết vụ  n  ó liên qu n đến n  ĩ  vụ của họ đối v i Nhà 

n   ,    qu n, tổ chức, cá nhân và vi c xuất cảnh của họ ản    ởn  đến vi c giải quyết vụ án, lợi 

ích củ  N   n  c, quyền và lợi ích hợp p  p,    qu n, tổ chức, cá nhân hoặ  để đảm bảo vi c thi 

  n   n; (iv) N  ời m     qu n   ứ  năn   ó  ăn  ứ cho rằng vi c xuất cảnh của họ ản    ởng 

đến an ninh quốc gia (Điều 36). 

68. Đối v i n  ời n  c ngoài, năm 2019 Vi t Nam đã b n   n  Luật sử  đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cản ,    trú  ủ  n  ời n  c ngoài tại Vi t Nam, trong 

đó quy định nhiều điểm m i về xuất nhập cảnh củ  n  ời n  c ngo i n  : trìn  tự, thủ tục cấp thị 

thự  đi n tử; tr ờng hợp đ ợc chuyển đổi mụ  đí   t ị thực; sử  đổi điều ki n xuất cảnh, nhập 

                                           
27

 Bên cạn  đó, LXLVP C quy địn  rõ “mọi hành vi vi phạm hành chính phải bị xử lý kịp thời” (Điều 3) và vụ 

vi   do    qu n  ó t ẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự thụ lý, giải quyết, n  n  s u đó lại có một trong các 

quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết địn  đìn    ỉ 

điều tra, quyết địn  đìn    ỉ vụ án, quyết địn  đìn    ỉ vụ  n đối v i bị can, miễn trách nhi m hình sự theo bản 

án nếu hành vi có dấu hi u vi phạm   n    ín  t ì    qu n  ó t ẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự phải chuyển 

quyết định nêu trên kèm theo hồ s , t n  vật, p   n  ti n của vụ vi phạm (nếu  ó) v  văn bản đề nghị xử phạt vi 

phạm   n    ín  đến n  ời có thẩm quyền xử phạt vi phạm   n    ín  (Điều 63). 



31 

 

cảnh; c   tr ờng hợp n  ời n    n o i đ ợc cấp thẻ tạm trú; bổ sun  t êm tr ờng hợp đ ợc 

miễn thị thực vào khu kinh tế ven biển theo quyết định của Chính phủ. 

Điều 13 

69. Trục xuất là hình thức xử phạt chính hoặc xử phạt bổ sun  t eo quy định tại LXLVPHC 

(    Điều 21 và 27). Trục xuất  ũn  đ ợ  x   định là một hình phạt chính hoặc bổ sung trong 

BL S (Điều 32). T eo     quy định này, trục xuất chỉ đ ợc áp dụn  đối v i đối t ợn  l  n  ời 

n  c ngoài có hành vi vi phạm hành chính tại Vi t Nam hoặ  n  ời n  c ngoài bị kết án hình sự.  

70. LXLVPHC đã  i o C ín  p ủ quy định chi tiết vi c áp dụng hình thức xử phạt trục xuất. 

Ngày 31/12/2021, Chính phủ đã b n   n  Nghị định số 142/2021/NĐ-CP quy định hình thức xử 

phạt trục xuất, bi n pháp tạm giữ n  ời, áp giải n  ời vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý 

n  ời n  c ngoài vi phạm pháp luật Vi t Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất đã quy định 

chi tiết về trình tự, thủ tục, thẩm quyền trục xuất n  ời theo thủ tục hành chính. Điều 7 Nghị định 

số 142/2021/NĐ-CP quy định n  ời bị trục xuất đ ợc biết lý do bị trục xuất, nhận quyết định trục 

xuất chậm nhất 48 giờ tr    k i t i   n ; đ ợc yêu cầu  ó n  ời phiên dịch khi làm vi c v i    

qu n, n  ời có thẩm quyền; đ ợc thực hi n các chế độ quy định tại Nghị định số 65/2020/NĐ-

CP ngày 10/6/2020 quy định về tổ chức và các chế độ đối v i n  ời l u trú tại    sở l u trú tron  

thời gian chờ xuất cản ; đ ợc mang theo tài sản hợp pháp của mình ra khỏi lãnh thổ Vi t Nam; 

đ ợc khiếu nại, tố   o t eo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

71. Từ 01/11/2018 – 31/12/2022, Vi t Nam đã t ực hi n trục xuất 378 n  ời theo thủ tục 

hành chính do vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh theo thủ tục hành chính. C   đối t ợng 

n  ời n  c ngoài bị trục xuất chủ yếu l      đối t ợng nhập cản  tr i p ép, k ôn   ó n i    

trú hợp pháp, vi phạm pháp luật Vi t Nam. 

Điều 14 và các Đoạn s  34, 36 Khuyến nghị  

72. Tại Vi t Nam mọi n  ời đều bìn  đẳng tr  c pháp luật v  bìn  đẳng trong vi c thực 

hi n quyền v  n  ĩ  vụ tố tụn  tr    To   n, điều n y đ ợc thể hi n ở Hiến pháp năm 2013 

(Điều 16), BLTTDS (Điều 8), BLTT S (Điều 9). Vi c bảo đảm quyền độc lập, không thiên 

vị của Thẩm phán trong Hội đồng xét xử và tại p iên tò  đ ợc thể hi n rõ nét thông qua 

nguyên tắc Thẩm phán xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, nguyên tắc bảo đảm sự vô t  

củ  n  ời có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặ      tr ờng hợp phải từ chối, t  y đổi n  ời 

có thẩm quyền tiến hành tố tụn  (để đảm bảo họ vô t , k     qu n k i l m n i m vụ) đã 

đ ợ  quy định trong Hiến pháp năm 2013 (Điều 103), BLTTHS (các Điều 21, 23, 49), 

BLTTDS (Điều 12), Luật Tổ chức TAND 2014, Pháp l nh số 02/2022/UBTVQH15 ngày 

18/8/2022 về xử phạt vi phạm hành   ín  đối v i hành vi cản trở hoạt động tố tụng v      văn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-65-2020-nd-cp-to-chuc-quan-ly-nguoi-luu-tru-tai-co-so-luu-tru-trong-thoi-gian-cho-xuat-canh-444724.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-65-2020-nd-cp-to-chuc-quan-ly-nguoi-luu-tru-tai-co-so-luu-tru-trong-thoi-gian-cho-xuat-canh-444724.aspx
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bản có liên quan. Vi t N m đ n  xây dựn  Đề  n “Cải cách tư pháp tại TAND đến năm 2030, 

định hướng đến năm 2045”.  

73. Trên    sở Nghị quyết của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia và theo 

đề nghị của Chánh án TAND tối cao, từ năm 2019 đến 30/9/2022, Chủ tị   n    đã quyết định 

bổ nhi m 1.736 Thẩm phán (gồm 08 Thẩm phán TAND tối cao, 104 Thẩm phán cao cấp, 847 

Thẩm phán trung cấp, 1.409 Thẩm p  n s   ấp); bổ nhi m lại 35 Thẩm phán cao cấp, 437 Thẩm 

phán trung cấp, 2.043 Thẩm p  n s   ấp; miễn nhi m 20 Thẩm phán (gồm 05 Thẩm phán trung 

cấp, 15 Thẩm p  n s   ấp). 

74. Pháp l nh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng bi n pháp xử lý hành chính tại 

TAND đã đ ợc Quốc hội thông qua vào ngày 13/12/2022. Pháp l nh này quy định trình tự, thủ 

tục TAND xem xét, quyết định vi c áp dụng các bi n pháp xử lý   n    ín  đ   v o tr ờng giáo 

d ỡn , đ   v o    sở giáo dục bắt buộ , đ   v o    sở cai nghi n bắt buộc; trình tự, thủ tục xem 

xét, quyết định vi c hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đìn    ỉ hoặc miễn chấp hành 

phần thời gian áp dụng bi n pháp xử lý hành chính còn lại; khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị và 

giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị trong vi c áp dụng bi n pháp xử lý hành chính. 

75. Về sự độc lập, minh bạ  , vô t   ủa Kiểm sát viên, Hiến p  p năm 2013 quy định 

VKSND thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt độn  t  p  p (khoản 2 Điều 109). VKSND 

có nhi m vụ bảo v  pháp luật, bảo v  quyền  on n  ời, quyền  ôn  dân (Điều 107). Trên    

sở quy định của Hiến pháp năm 2013, BLTTHS đã  ó     quy định nhằm cụ thể hoá nguyên 

tắc nêu trên (các Điều 49, 52). T eo quy định của LTCVKSND, Kiểm sát viên phải đ p ứng 

các tiêu chuẩn   un  (Điều 75) và các tiêu chuẩn riêng cho từng ngạch Kiểm sát viên (các 

Điều 77, 78, 79, 80, 81). Vi c bổ nhi m Kiểm s t viên s   ấp, trung cấp, cao cấp đ ợc thực 

hi n thông qua vi c tổ chức thi tuyển. Vi c bổ nhi m Kiểm sát viên VKSND tối   o đ ợc 

thực hi n thông qua vi c tuyển chọn bởi Hội đồng tuyển chọn. Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn 

Kiểm sát viên VKSND tối cao là Vi n tr ởng VKSND tối cao; các ủy viên là đại di n lãnh 

đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Ủy ban trung   ng Mặt trận Tổ quốc Vi t Nam, Trung   ng 

Hội luật gia Vi t Nam. Danh sách ủy viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên VKSND tối 

cao do UBTVQH quyết định theo đề nghị của Vi n tr ởng VKSND tối cao. Hội đồng tuyển 

chọn Kiểm sát viên VKSND tối cao làm vi c theo chế độ tập thể; quyết định của Hội đồng 

tuyển chọn phải đ ợc quá nửa tổng số ủy viên biểu quyết tán thành (Điều 86 LTCVKSND). 

76. C      qu n tiến hành tố tụng cử n  ời bào chữa bắt buộc cho 100% bị can, bị cáo 

tron  tr ờng hợp bắt buộc phải  ó n  ời bào chữ  n  n  bị can, bị cáo không nhờ n  ời bào 

chữa tron      tr ờng hợp: bị can, bị cáo về tội mà BLHS quy định mức cao nhất của khung 
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hình phạt l  20 năm tù, tù   un  t ân, tử  ìn ; n  ời bị buộc tội  ó n  ợ  điểm về thể chất 

mà không thể tự bào chữ ; n  ời  ó n  ợ  điểm về tâm thần hoặ  l  n  ời d  i 18 tuổi. Đối 

v i những bị can, bị   o k ôn   ó điều ki n trả tiền   o n  ời bào chữ  t ì n  ời đó đ ợc 

bào chữa miễn phí nếu thuộ      tr ờng hợp đ ợ  quy địn  đ ợc áp dụn  t eo      ế trợ 

giúp pháp lý theo LTGPL. C  qu n tố tụng chi trả 100%   i p í   o n  ời phiên dịch trong 

quá trình giải quyết vụ án. Tron   i i đoạn 2019-2021, đối v i vụ án hình sự: số l ợng luật s  

tham gia ở  i i đoạn s  t ẩm l  8.593, n  ời bào chữa là 11.228, ở  i i đoạn phúc thẩm là 

2.838 v  217. Đối v i án dân sự: số l ợng luật s  t  m  i  ở  i i đoạn s  t ẩm là 2.346, 

n  ời bảo v  quyền và lợi ích hợp p  p l  738,  i i đoạn phúc thẩm là 2.535 và 148. Số vụ 

vi c trợ giúp pháp lý trong tố tụn  đã n  y một tăn  lên, từ năm 2019 đến năm 2022 là 

68.862 vụ vi c/tổng số 112.067 vụ vi c (chiếm 61,4%). Riên  năm 2022, tổng số vụ vi c 

tham gia tố tụng kết thúc là: 21.276 vụ vi   (tăn  18,4% so v i năm 2021). Số vụ vi c tham 

gia bào chữ    o n  ời bị buộc tội ngày một tăn  lên (năm 2019: 8.210 vụ vi  , năm 2020: 

9.827 vụ vi  , năm 2021: 11.821 vụ vi c, năm 2022: 13.951 vụ vi c). 

Bảng 2:  Số lượng luật sư/cộng tác viên ký hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý và trợ 

giúp viên pháp lý 

 

Năm 
Trợ  iúp viên p  p 

lý 

Luật s  ký  ợp 

đồn  v i Trun  tâm 

Cộn  t   viên ký  ợp 

đồn  v i Trun  tâm 

Tổn   ộn  

 

2019 645 533 132 1.310 

2020 630 645 41 1.316 

2021 666 663 38 1.367 

2022 688 630 38 1.356 

 
Bảng 3: Kết quả trợ giúp pháp lý cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương tính từ 01/01/2019 

đến 31/12/2022 

N óm n  ời Số vụ vi c trợ giúp pháp lý 

Có công v i cách mạng 12.964 

N  ời thuộc hộ nghèo 15.316 

Dân tộc thiểu số 34.202 

Vừa thuộc hộ nghèo vừa là dân tộc thiểu số 975 

Trẻ em 13.175 

N  ời bị buộ  tội từ đủ 16 tuổi đến d  i 18 tuổi 15.702 

N  ời bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo 5.658 

N  ời k uyết tật  ó k ó k ăn về t i   ín  6.677 
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N  ời   o tuổi  ó k ó k ăn về t i   ín  4.880 

Đối t ợn  k     ó k ó k ăn về t i   ín  2.532 

Tổng s  112.081 

 

Điều 15 

77. Nguyên tắc hồi tố trong pháp luật hình sự chỉ áp dụn  tron  tr ờng hợp có lợi cho 

n  ời phạm tội, đó l  điều luật xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăn  nặng, 

quy định một hình phạt nhẹ   n, một tình tiết giảm nhẹ m i hoặc mở rộng phạm vi áp dụng 

án treo, miễn trách nhi m hình sự, loại trừ trách nhi m hình sự, miễn hình phạt, giảm hình 

phạt, t   tù tr  c thời hạn có điều ki n, xó   n tí   v  quy định khác có lợi   o n  ời phạm 

tội, t ì đ ợc áp dụn  đối v i hành vi phạm tội đã t ực hi n tr    k i điều luật đó  ó  i u lực 

thi hành (khoản 3 Điều 7 BL S). Điều luật quy định một tội phạm m i, một hình phạt nặng 

  n, một tình tiết tăn  nặng m i hoặc hạn chế phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhi m 

hình sự, loại trừ trách nhi m hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xó   n tí   v  quy định 

khác không có lợi   o n  ời phạm tội, t ì k ôn  đ ợc áp dụn  đối v i hành vi phạm tội đã 

thực hi n tr    k i điều luật đó  ó  i u lực thi hành (khoản 2 Điều 7 BLHS). 

78. Thực hi n Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về vi c thi hành BLHS về áp 

dụn      quy định có lợi   o n  ời phạm tội, trong thời gian từ 01/10/2018 đến 30/9/2022, 

các Tò   n đã   uyển hình phạt từ tử hình xuốn    un  t ân đối v i 12 tr ờng hợp; miễn 

chấp hành hình phạt còn lại đối v i 524 tr ờng hợp; miễn chấp hành toàn bộ hình phạt đối v i 

183 tr ờng hợp; xó   n tí   đối v i 126 tr ờng hợp.
28

  

Điều 16 

79. BLDS quy định cá nhân từ khi sinh ra có quyền đ ợc khai sinh; cá nhân chết phải đ ợc 

khai tử; vi c khai sinh, khai tử do pháp luật về hộ tị   quy địn  (Điều 30). Năn  lực pháp luật 

dân sự của cá nhân là khả năn   ủa cá nhân có quyền dân sự v  n  ĩ  vụ dân sự, có từ khi 

n  ời đó sin  r  v    ấm dứt k i n  ời đó   ết (Điều 16).  

80. Kết quả thực hi n Đề  n “C  sở dữ li u hộ tị   đi n tử toàn quố ” đ ợc xây dựng, vận 

  n  trên    sở Phần mềm đăn  ký, quản lý hộ tị   đi n tử dùng chung triển khai ngay từ ngày 

Luật Hộ tịch có hi u lự  (01/01/2016). S u 06 năm vận hành Phần mềm đăn  ký, quản lý hộ 

                                           
28

 Ví dụ: Bị   o Đ.X.L, sinh ngày 20/12/1944 tại Ngh  An bị Tòa án tỉn  N m Định tuyên phạt án tử hình về tội 

Mua bán trái phép chất ma túy (Bản án hình sự phúc thẩm số 131/2015/HSPT ngày 29/10/2015). Chánh án 

TANDTC và Vi n tr ởng VKSNDTC không kháng nghị bản án hình sự phúc thẩm nêu trên. Tín  đến ngày 

20/12/2020, n  ời bị kết án tử hình Đ.X.L đã đủ 75 tuổi. Căn  ứ v o điểm b khoản 3 Điều 40 BLHS, khoản 2 

Điều 367 BLTT S, TANDTC đã đề nghị v  đ ợc Chủ tị   n  c ban hành Quyết định ân giảm án tử hình cho 

Đ.X.L xuống tù chung thân. 
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tịch tại tất cả        qu n đăn  ký, quản lý hộ tịch trên toàn quốc từ Bộ T  p  p t i xã v i gần 

20.000 tài khoản sử dụn    n  n  y đã đem lại t  y đổi mạnh mẽ trong công tác hộ tị  , đ p 

ứng tốt nhu cầu l n đăn  ký  ộ tịch củ  n  ời dân, hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý Nhà 

n    tron  lĩn  vực này và từn  b  c kết nối, chia sẻ v i C  sở dữ li u quốc gia về dân    (đối 

v i khai sinh) và Bảo hiểm xã hội Vi t Nam trong vi c liên thông các thủ tục khai sinh và bảo 

hiểm; sẵn sàng kết nối, chia sẻ v i     C  sở dữ li u khác củ  N   n    t eo quy định của 

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ 

li u số củ     qu n n   n  c. 

81. Vi   t ự   i n Quyết định số 06/QĐ-TTg n   nêu tại đoạn số 17 tron  đó  ó kết nối, 

  i  sẻ dữ li u  iữ  “C  sở dữ li u  ộ tị   đi n tử to n quố ” v i “C  sở dữ li u quố   i  về 

dân   ”;  xây dựn  quy trìn   ấp số địn  d n     n ân   o  ôn  dân đăn  ký k  i sin  tại    

qu n đại di n n oại  i o  ủ  Vi t N m ở n    n o i; t ự   i n   uẩn  ó , t i  ấu trú  quy 

trìn ,  ắt  iảm, đ n  iản  ó  t ủ tụ    n    ín  t iết yếu t uộ  lĩn  vự   ộ tị   (đăn  ký k  i 

sinh, đăn  ký k  i tử, đăn  ký kết  ôn),   i  sẻ dữ li u từ C  sở dữ li u quố   i  về dân   ... 

 óp p ần t ú  đẩy vi   t ự   i n     n i m vụ t eo quy địn   ủ  Luật  ộ tị  , đặ  bi t l  ứn  

dụn   ôn  n    t ôn  tin tron   ôn  t    ộ tị  , đăn  ký  ộ tị   trự  tuyến, tạo điều ki n t uận 

lợi,  iảm tối đ    i p í   n    ín  v  t ời  i n đi lại   o n  ời dân,  óp p ần đẩy mạn   ôn  

t    ải        n    ín , nân    o tr    n i m, ý t ứ  tận tâm p ụ  vụ n ân dân  ủ  đội n ũ 

  n bộ,  ôn    ứ  làm  ôn  t   t  p  p,  ộ tị  . 

Điều 17 

82. Quyền đ ợc bảo v  đời sốn  riên  t  đ ợc ghi nhận tại Hiến pháp năm 2013 (Điều 21), 

BLDS (Điều 38), LXLVPHC; BLHS (    Điều 158, 159 và 289), BLTTHS (Điều 8, 11 và 12) 

và nhiều luật khác có liên quan. Vi c bảo đảm quyền đ ợc bảo v  đời sốn  riên  t  đã đ ợc 

nêu tại     đoạn từ 161-165 Báo cáo CCPR/C/VNM/2017/3. 

83. Từ tháng 7/2020 - 02/2022, các doanh nghi p viễn t ôn  đã   ặn 268.575 thuê bao phát 

tán cuộc gọi có dấu hi u nghi vấn là cuộc gọi rác, phát hi n v  n ăn   ặn 87.048.297 cuộc gọi 

có dấu hi u lừ  đảo giả mạo  iúp đảm bảo an toàn, an ninh và trật tự xã hội  ũn  n   quyền của 

n  ời sử dụng dịch vụ. Năm 2022, Vi t N m đã x   định, xử lý 05 vụ vi c sử dụng trạm BTS 

giả mạo để thực hi n các hành vi phát tán tin nhắn lừ  đảo trên mạng viễn t ôn  di động. 

Điều 18 và Đoạn s  44 Khuyến nghị  

84. Vi t Nam là quố   i  đ  tôn  i o (Phật giáo, Công  i o, Tin l n , C o Đ i, P ật giáo 

Hòa Hảo, Tịn  độ C  sĩ P ật hội, Tứ Ân Hữu N  ĩ ,  ồi  i o…). T eo   c tính hi n nay 95% 

dân số Vi t N m  ó đời sốn  tín n  ỡng, tôn giáo. Riêng tôn giáo có 43 tổ chức thuộc 16 tôn 
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giáo đã đ ợ  N   n  c công nhận tổ chức tôn giáo và cấp chứng nhận đăn  ký  oạt động tôn 

giáo, khoảng 26,5 tri u tín đồ (chiếm 27% dân số), khoảng 54.125 chức sắc,   n 135.561 chức 

vi c,   n 29.658    sở thờ tự. Tín  đến hết tháng 12/2022, cả n     ó 50.703    sở tín n  ỡng, 

tron  đó,  ó 15.205    sở tín n  ỡn  đã đ ợc xếp hạng di tích hoặ  đ ợc các cấp đ   v o d n  

mục kiểm kê di tích củ  đị  p   n .  

85.  Vi t N m đã b n   n  LTNTG v      văn bản    ng dẫn thi hành phù hợp v i Điều 18 

Côn    c ICCPR. Để đảm bảo quyền tự do tín n  ỡng, tôn giáo củ   on n  ời, BL S đã quy 

định tội danh cụ thể để xử lý hành vi xâm phạm quyền tự do tín n  ỡng, tôn giáo củ  n  ời 

k   , đó l : Điều 164 về Tội xâm phạm quyền tự do tín n  ỡng, tôn giáo củ  n  ời k   . Đồng 

thời, BLHS  ũn  quy địn  đối v i hành vi lợi dụng các quyền tự do tín n  ỡng, tôn giáo xâm 

phạm lợi ích củ  N   n  c; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì bị truy cứu trách 

nhi m hình sự t eo quy định về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà 

n  c, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tại Điều 133. Vi t Nam đ n  n  iên  ứu, 

xây dựng Nghị định sử  đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 

30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và bi n pháp thi hành LTNTG. 

86. Các tổ chức tôn giáo tự chủ hoàn toàn về tài chính trong quá trình hoạt động. N   n  c 

không can thi p vào vấn đề tài chính do tổ chức tôn giáo và chức sắc, chức vi c tôn giáo có 

thẩm quyền quản lý, sử dụng tài chính tự chịu trách nhi m theo hiến     n , điều l , quy chế, 

nội quy củ  tôn  i o đó LTNTG và pháp luật có liên quan. 

87. T eo quy định hi n hành của Luật Đất đ i năm 2013 và Luật Thuế sử dụn  đất phi nông 

nghi p năm 2010,    sở tôn giáo sử dụn  đất phi nông nghi p thuộ  tr ờng hợp đ ợ  n   n  c 

 i o đất không thu tiền sử dụn  đất và thuộ  đối t ợng không chịu thuế sử dụn  đất phi nông 

nghi p (trừ tr ờng hợp sử dụn  đất vào mụ  đí   kin  do n ), đất sử dụng vào mụ  đí   tôn 

 i o do N   n  c giao không phải nộp thuế sử dụn  đất. Vi c cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụn  đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền v i đất   o        sở tôn giáo trong nhữn  năm 

gần đây đã đ ợc chính quyền quan tâm thực hi n, đạt kết quả tích cự . Tín  đến tháng 11/2022 

trên phạm vi toàn quốc, số l ợn     sở tôn  i o đ ợc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụn  đất 

chiếm khoảng 70%. Nhiều    sở tôn  i o đã đ ợc cấp hàng chục héc-t  đất để sinh hoạt tôn 

 i o, đ p ứng nhu cầu tâm lin , tín n  ỡng củ  tín đồ. 

88. Trong nhữn  năm  ần đây, đặc bi t sau khi triển khai LTNTG, hoạt động quan h  quốc 

tế của các tổ chức, cá nhân tôn giáo diễn ra hết sức sôi nổi, phong phú về cấp độ, số l ợng và 
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phạm vi hoạt động
29

. T  n  10/2019,        qu n  ó t ẩm quyền của Vi t N m đã tổ chức trao 

quyết định công nhận 01 tổ chức tôn giáo (Giáo hội P ú  âm n ũ tuần Vi t Nam), cấp chứng 

nhận đăn  kí  oạt động tôn giáo cho 01 tổ chức (Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa 

Giê-su-Ky-tô), nâng tổng số tôn  i o đã đ ợ  N   n  c công nhận lên 43 tổ chức thuộc 16 tôn 

giáo. N   n    đảm bảo và tạo điều ki n cho các tổ chức tôn giáo thành lập    sở đ o tạo tôn 

giáo. Hi n nay, Vi t N m  ó 62    sở đ o tạo tôn giáo tại 36 tỉnh, thành phố. Năm 2020, 01    

sở đ o tạo của Giáo hội Công giáo Vi t N m đ ợc thành lập (Đại chủng vi n Thánh Tâm Thái 

Bình). 

Điều 19, 20, các Đoạn s  46, 52 Khuyến nghị và Báo cáo CCPR/C/136/2/Add.4 

89. Nội dung này cần đ ợ  xem xét đầy đủ trong mối liên h  v i Báo cáo giữa kỳ đã đ ợc 

nộp vào tháng 3/2021. 

90. Đảm bảo quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền đ ợc thông tin cho mọi n  ời 

dân là chính sách nhất quán củ  N   n  c Vi t Nam. Các quyền n y đ ợc bảo đảm thông qua 

vi c: (i) hỗ trợ báo chí, xuất bản phát triển; (ii) tạo điều ki n để n  ời dân tìm kiếm, tiếp cận, 

biểu đạt, tr o đổi thông tin một cách tự do và (iii) thực hi n các bi n pháp quản lý cần thiết, phù 

hợp để n ăn   ặn các hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do b o   í để xâm phạm 

quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức,    n ân  ũn  n   môi tr ờng mạng lành mạnh. 

91. Tín  đến ngày 30/12/2022, Vi t Nam có 06    qu n truyền t ôn  đ  p   n  ti n chủ 

lự , 127    qu n b o, 670    qu n tạp   í, 72    qu n  oạt động phát thanh, truyền hình gồm 

67 Đ i P  t t  n  truyền  ìn  Trun    n  v  đị  p   n , 05 đ n vị  o t động truyền hình 

không có hạ tầng phát sóng riêng; 77 kênh phát thanh, 194 kênh truyền hình, 57 kênh truyền 

 ìn  n  c ngoài cung cấp trên truyền hình trả tiền Vi t Nam; 9.792 đ i truyền thanh cấp xã 

(tron  đó  ó 634 đ i truyền thanh ứng dụng công ngh  thông tin - viễn thông). 

92. BLHS đã bổ sung quy địn  để bảo v , xử lý nghiêm khắc các hành vi xâm phạm 

quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin (Điều 167- Tội xâm phạm quyền tự 

do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân). 

93. Vi t N m đã tiến   n  s  kết, đ n   i  vi c thực hi n Luật Báo chí năm 2016 và Luật 

Xuất bản năm 2012 n ằm tiếp tục hoàn thi n pháp luật tron  lĩn  vự  n y v  đ p ứng nhu cầu 

thực tiễn trong hoạt động báo chí. Các Luật này đ n  đ ợ  đề xuất đ   v o     n  trìn  xây 

dựng luật của Quốc hội  i i đoạn 2023 - 2025. Vi c sử  đổi Luật B o   í đ n  đ ợ  đề xuất 

                                           
29

 Nhiều hoạt động tôn giáo quốc tế l n n   Đại lễ Phật đản Liên hợp quố  VESAK v o năm 2014, 2019, Tổng 

hội dòn  Đ  Min  t ế gi i… đã đ ợ  đăn    i v  tổ chức thành công tại Vi t Nam. Vi t Nam tạo điều ki n 

thuận lợi   o n  ời n    n o i    trú  ợp pháp tại Vi t N m đ ợc sinh hoạt tôn giáo tập trung, mời chức sắc 

n  c ngoài hoặc chức sắc Vi t Nam giản  đạo, mang theo xuất bản phẩm tôn  i o, đồ dùn  tôn  i o để phục vụ 

nhu cầu sinh hoạt tôn  i o t eo quy định của pháp luật Vi t Nam từ n  c ngoài vào Vi t N m… 
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t eo    ng mở rộng nội   m để b o qu t rộn    n, p ù  ợp v i bối  ản  p  t triển k o   ọ  

 ôn  n    v  truyền t ôn   i n n y, sẽ l  một b    tiến qu n trọn , tron  đó l m rõ k  i 

ni m, t ú  đẩy p  t triển tổ  ợp b o   í;    sin  t  i b o   í, b o   í dữ li u. 

94. Vấn đề tự do, công khai minh bạ   t ôn  tin đ ợ  N   n  c coi trọn , đề cao trách 

nhi m củ         qu n   n    ín  n   n  c trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; 

tạo thuận lợi   o     p   n  ti n truyền thông tác nghi p n  : p  t t  n , truyền  ìn  đã 

truyền hình trực tiếp các phiên trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ tr  c Quốc hội; 

họp b o t  ờng kỳ của Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành, đị  p   n  t eo quy định về 

trách nhi m phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí củ         qu n   n    ín  n   n  c. 

Ngày 24/11/2022, Thủ t  ng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác 

truyền thông chính sách v i chủ đề “N ận thức -   n  động - Nguồn lự ”, nhằm thảo luận về 

trách nhi m củ         qu n n   n  c, các giải pháp nâng cao hi u quả của công tác truyền 

thông chính sách, phản bi n chính sách từ qu  trìn  đề xuất chính s    đến giám sát vi c thực 

t i   ín  s     ó t   động l n đến n  ời dân, xã hội. 

95. Về t ú  đẩy truyền thông t  n ân, Luật B o   í 2016 quy định: các doanh nghi p, tổ 

chứ  đ ợc phép xuất bản tin t eo quy định tại khoản 18 Điều 3 v  Điều 34; các    sở giáo dục 

đại họ  t eo quy định của Luật Giáo dụ  đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển 

công ngh  đ ợc tổ chứ  d  i hình thức vi n hàn lâm, vi n t eo quy định của Luật Khoa học và 

công ngh  năm 2013; b nh vi n cấp tỉnh hoặ  t  n  đ  n  trở lên đ ợc thành lập tạp chí khoa 

học (khoản 2 Điều 14). Mọi n  ời dân đều có quyền sáng tạo tác phẩm báo chí, cung cấp thông 

tin cho báo chí và phản hồi thông tin cho báo chí… (Điều 10). C   p   n  ti n truyền thông ở 

Vi t N m đ ợc hoạt động tự do, báo chí ở Vi t Nam không bị kiểm duy t tr  c khi in, truyền 

dẫn v  p  t són  t eo quy địn  Điều 13 Luật B o   í năm 2016 v  k oản 2 Điều 5 Luật Xuất 

bản năm 2012. 

96. N   n    đầu t ,  ỗ trợ phát triển hạ tần  di động, internet và truyền thông xã hội tạo 

điều ki n để n  ời dân tìm kiếm, tiếp cận, biểu đạt, tr o đổi thông tin một cách tự do, dễ 

d n . S u 25 năm kết nối internet, Vi t N m đã trở thành một n  c mạnh về viễn thông - 

internet v i công ngh  hi n đại, mức phổ cập internet   o. Tín  đến tháng 12/2022, Vi t Nam 

 ó   n 72,1 tri u n  ời sử dụng internet (chiếm 73,2% dân số), xếp thứ 13 thế gi i về số 

l ợn  n  ời dùng. Số l ợn  t uê b o di động sử dụng đi n thoại thông minh là 94,2 tri u, số 

t uê b o băn  rộn  di động là 82,2 tri u, đạt tỉ l  74,3% dân số. Mạn  l  i viễn thông tiếp tục 

đ ợc hi n đại hóa và phát triển rộng khắp v i mức phủ són  đạt 99,73% số thôn trên toàn 

quố , tron  đó mạng 3G và 4G phục vụ 98% dân số; 19,79 tri u hộ  i  đìn   ó   p qu n , đạt 

72,4%. H  thốn    p qu n  đã triển khai t i 100%     xã, p  ờng, thị trấn, 91% thôn bản, 
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100% tr ờng họ . N   n  c bố trí nguồn lực thông qua các     n  trìn  mục tiêu quốc gia; 

    n  trìn  viễn t ôn   ôn  í   để trang bị hạ tầng truyền thông giúp thu hẹp khoảng cách 

tiếp cận thông tin giữa các vùng miền, dân tộc trên cả n  c.  

97. Nhằm bảo đảm môi tr ờng thông tin mạng lành mạn ,  n to n v  đấu tranh chống tin 

giả, tin xấu độc, Vi t N m đ n  nỗ lực không ngừng trong vi c hoàn thi n khuôn khổ pháp lý 

về thông tin và an ninh mạng. Quá trình xây dựn      văn bản quy phạm pháp luật tron  lĩn  

vự  n y đã  ó t  m k ảo kinh nghi m quốc tế củ      n   ,     điều   c quốc tế có liên 

quan mà Vi t Nam là thành viên; lấy ý kiến nhiều lần củ         qu n, tổ chức có liên quan, 

các doanh nghi p tron  v  n o i n    v  n  ời dân để b n   n      quy định phù hợp. Vi t 

Nam đã b n   n  N  ị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 (sử  đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022) quy định xử phạt vi phạm   n    ín  tron  lĩn  

vự  b u   ín , viễn thông, tần số vô tuyến đi n, công ngh  thông tin và giao dị   đi n tử, 

tron  đó quy địn  rõ   n về hành vi vi phạm     quy định về trách nhi m sử dụng dịch vụ 

mạng xã hội, an toàn thông tin mạng.... Đồng thời, Vi t N m  ũn  t  m  i  tí    ực, theo dõi 

sát tiến trìn  đ m p  n Côn    c quốc tế toàn di n về chống sử dụng công ngh  thông tin cho 

mụ  đí   tội phạm mạng. Tron   i i đoạn 2019-2022, Vi t N m đã ký kết một số thoả thuận 

quốc tế về hợp t   tron  lĩn  vực an ninh mạng n  : Bản ghi nh  giữa Bộ Quốc phòng Vi t 

Nam và Bộ Quốc phòng Nhật Bản về hợp tác an ninh mạn  năm 2021 v  Bản ghi nh  giữa 

Bộ Công an Vi t Nam và Bộ Truyền thông và Thông tin Singapore về hợp tác an ninh mạng, 

phòng, chống tội phạm mạng, bảo v  dữ li u    n ân năm 2022. N o i r , đối v i một số văn 

bản mà UBNQ nêu tại Báo cáo CCPR/C/136/2/Add.4 về quyền tự do biểu đạt, xin xem thông 

tin chi tiết tại Phụ lục 5. 

98. Kể từ khi Luật An ninh mạn  năm 2018  ó  i u lực, các hành vi vi phạm pháp luật 

trên không gian mạng bị phát hi n, xử lý đã  óp p ần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an 

toàn xã hội, bảo v  quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo báo cáo xếp hạng An 

toàn an ninh mạng toàn cầu (GCI) năm 2020 do Liên min  Viễn thông quốc tế (ITU) công bố, 

Vi t N m đã tăn  25 bậ  tron  2 năm, v  n lên vị trí thứ 25 trong tổng số 194 quốc gia, vùng 

lãnh thổ v  đứng thứ 7 trong khu vực châu Á - T  i Bìn  D  n  v  t ứ 4 trong Hi p hội các 

quố   i  Đôn  N m Á.
 
Vi t N m đã b n   nh Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 

quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạn  năm 2018. 

99. Luật An ninh mạn  năm 2018 không cản trở, không hạn chế quyền tự do biểu đạt trên 

không gian mạn . N  ợc lại, tôn chỉ, mụ  đí    ủa Luật này là bảo v  an ninh quốc gia, trật 

tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp củ         qu n, tổ chức, cá nhân trên không 

gian mạn   ũn  n   bảo v  các quyền  ăn bản của công dân trên không gian mạng (quyền 
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sống, quyền tự do, quyền không can thi p v o đời t , quyền không bị xâm hại danh dự hay uy 

tín cá nhân; bảo v  bí mật cá nhân, bí mật  i  đìn , bí mật t   tín; bảo v  quyền trẻ em...) và 

đã đ ợc thể hi n tại     điều khoản cụ thể trong Luật. Ở khía cạnh rộn    n, Luật An ninh 

mạng năm 2018    ng t i mục tiêu xây dựng một không gian mạng an toàn và lành mạnh; 

qu  đó, bảo đảm cho mọi  ôn  dân đ ợc sinh sống và hoạt động trong một môi tr ờng xã hội 

ổn định, phát triển. Các Điều 8 và 18 Luật này chỉ quy định các hành vi bị cấm trên không 

gian mạng có thể gây nguy hại t i an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích 

hợp pháp của tổ chức, cá nhân, cụ thể hóa các hành vi bị coi là vi phạm pháp luật theo quy 

định của BLHS, phù hợp v i Hiến pháp năm 2013  ũn  n   t  n  t í   v i khoản 3 Điều 19 

Côn    c ICCPR. 

Điều 21 và Đoạn s  48 Khuyến nghị 

100. Mọi    n ân đều bìn  đẳn  tr  c pháp luật v  đ ợ    ởng mọi quyền hiến định, trong 

đó  ó quyền tự do hội họp hoà bình. Vi c thực hi n các quyền này phải trên    sở quy định 

pháp luật, tôn trọng quyền, lợi ích của cộn  đồng và có thể bị hạn chế trong một số tr ờng 

hợp cần thiết theo các yêu cầu đ ợc Hiến pháp năm 2013   o p ép, tron  đó  ó lý do vì “trật 

tự, an toàn xã hội”. Không cá nhân, tổ chức nào ở Vi t Nam bị đe dọa, tấn công, trả thù vì lý 

do tham gia các hoạt động trong phạm vi các quyền của cá nhân, tổ chứ  t eo quy định pháp 

luật, đặc bi t là vi c tiếp xúc hoặc hợp tác v i    qu n LHQ.  

101. Tại Vi t Nam, các hoạt động diễu hành, tuần hành, mít tin … nhân dịp các sự ki n 

văn  o , kin  tế, xã hội hoặc bày tỏ ý kiến về các vấn đề liên quan một cách hoà bình, tuân 

thủ quy định pháp luật đ ợ  N   n  c tôn trọng và bảo đảm n   sự ki n của cộn  đồng 

LGBT diễu hành trên phố đi bộ ở Hà Nội (9/2022), các hoạt động diễu hành tuyên truyền về 

ứng phó v i biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Ninh (7/2021), hoạt độn  t  ờng niên kỷ ni m 

ngày nhân quyền thế gi i (10/12) tại các đị  p   n  trong cả n   … Tuy nhiên, một số cá 

nhân, tổ chứ  đã lợi dụng các vấn đề về tôn giáo, quyền l o động, thu hồi đất và ô nhiễm môi 

tr ờng biển để tập hợp, lôi kéo, kí   độn  n  ời dân gây rối, gây ản    ởng nghiêm trọng 

đến trật tự, an toàn xã hội. Nhữn  n  ời tham gia các cuộc biểu tìn  đ ợc nêu tại Đoạn 47 

Khuyến nghị đã đốt phá tài sản, tấn công lự  l ợng cảnh sát, cản trở hoạt động củ         

quan chứ  năn …, gây ản    ởng nghiêm trọn  đến tình hình trật tự, an toàn xã hội tại nhiều 

đị  p   n  n   t  n  p ố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Thuận… Do vậy, Vi t N m đã tiến hành 

các bi n pháp cần thiết, phù hợp v i yêu cầu tại Điều 21 Côn    c ICCPR, để n ăn   ặn các 

hoạt động lợi dụng quyền tự do hội họp, biểu tình gây mất ổn định trật tự an toàn xã hội, gây 

chia rẽ khối đại đo n kết toàn dân tộc, xâm phạm quyền và lợi í     ín  đ n   ủ  N   n  c 
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và công dân. Các bi n pháp thực hi n không mang tính chất đ n  p v  luôn tôn trọng nguyên 

tắc hợp pháp, cần thiết v  t  n  xứng.  

102. BLHS đã  ìn  sự hóa hành vi sử dụn  vũ lực quá mức trong khi thi hành công vụ của 

   quan thi hành pháp luật, cụ thể Điều 127 (Tội làm chết n  ời trong khi thi hành công vụ); 

Điều 137 (Tội  ây t   n  tí    oặc gây tổn hại cho sức khỏe củ  n  ời khác trong khi thi 

hành công vụ). Định kỳ   n  năm,     cán bộ, chiến sĩ tron  lự  l ợn  vũ tr ng đều đ ợc tổ 

chức tập huấn quân sự, điều l n  để rèn luy n kỷ    n  tác phong, phòng ngừa các hành vi sử 

dụn  vũ lực quá mức của cán bộ, chiến sĩ tron  t i   n   ôn  vụ. 

Điều 22 và Đoạn s  50 Khuyến nghị 

103. Quyền lập hội là một trong các quyền    bản củ   ôn  dân đã đ ợc Hiến pháp năm 

2013 ghi nhận. Để thực hi n quyền lập hội củ   ôn  dân, n  y s u k i n  c Vi t Nam dân 

chủ cộn   ò  đ ợc thành lập, Chủ tịch Hồ C í Min  đã b n   n  Sắc l nh số 52 ngày 

22/4/1946 về hội và Sắc l nh số 102/SL/L004 ngày 20/5/1957 về Luật quy định quyền lập 

hội. Đến nay, Sắc l nh số 102/SL/L004 vẫn còn hi u lực thi hành. Tuy nhiên, nhiều quy định 

của Sắc l n  n y đến nay cần đ ợc sử  đổi, bổ sun  để phù hợp v i điều ki n thực tiễn về tổ 

chức, hoạt động của hội. Trong khi dự án Luật về hội đ n  đ ợc tiếp tụ  đ ợc nghiên cứu, 

Vi t Nam đ n  tiến hành xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 

21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.  

104. Tín  đến tháng 12/2022, Vi t Nam có 93.438 hội (tron  đó  ồm 584 hội hoạt động 

phạm vi cả n  c hoặc liên tỉnh và 92.854 hội hoạt động phạm vi đị  p   n ;  ả n  c có 

124.889  ôn  đo n    sở, v i tổng số 11.071.635 đo n viên  ôn  đo n. Tỷ l  bìn  quân đo n 

viên trên  ôn  n ân l o động ở    qu n, tổ chức, doanh nghi p đã  ó tổ chứ   ôn  đo n l  

93,1%.  

105. Các hồ s  đề nghị thành lập hội đều đảm bảo quy định của pháp luật, đ ợ     qu n  ó 

thẩm quyền thụ lý giải quyết theo quy định. Tín  đến 12/2022,       ó tr ờng hợp hội nào bị 

từ chối thành lập. 

106. BLLĐ đã  ó quy định về tổ chứ  đại di n n  ời l o động tại    sở (C   n  XIII), 

tron  đó quy định quyền v  n  ĩ  vụ của tổ chứ  đại di n n  ời l o động tại    sở trong quan 

h  l o độn  (Điều 178) và  ó     quy địn  để đảm bảo tổ chứ  đại di n củ  n  ời l o động tại 

   sở không bị chi phối bởi n  ời sử dụn  l o độn  n   (i)       n  vi bị nghiêm cấm đối 

v i n  ời sử dụn  l o độn  liên qu n đến thành lập, gia nhập và hoạt động của tổ chứ  đại 

di n n  ời l o động tại    sở (Điều 175); (ii) quyền củ  t  n  viên b n lãn  đạo của tổ chức 
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đại di n n  ời l o động tại    sở (Điều 176) v  (iii) n  ĩ  vụ củ  n  ời sử dụn  l o độn  đối 

v i tổ chứ  đại di n n  ời l o động tại    sở (Điều 177).  

107. Tổ chứ  đại di n n  ời l o động tại    sở bao gồm Côn  đo n    sở và Tổ chức của 

n  ời l o động tại doanh nghi p. Hai tổ chứ  n y bìn  đẳng v i nhau về quyền v  n  ĩ  vụ 

trong vi   đại di n bảo v  quyền và lợi ích hợp p  p,   ín  đ n   ủ  n  ời l o động trong 

quan h  l o động. Các quyền liên qu n đến  ôn  đo n b o  ồm quyền đìn   ôn  đ ợc quy 

định tại các Điều 198, 199 BLLĐ. Tron   i i đoạn từ t  n  3/2019 đến hết tháng 12/2022, 

k ôn   ó tr ờng hợp nào tổ chứ   ôn  đo n bị từ chối đăn  ký.  

Điều 23 

108. Quyền kết hôn, lập  i  đìn  v  bìn  đẳng trong hôn nhân đã đ ợc nêu tại     đoạn từ 

202-210 Báo cáo CCPR/C/VNM/2017/3. 

109. Đề  n “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi  i i đoạn 2015 – 2025” tiếp tụ  đ ợc triển khai hi u quả trong thời gian 

qua. 48/51 tỉn  vùn  đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã b n   n  Kế hoạch thực hi n 

Đề  n  i i đoạn 2021 – 2025 ( i i đoạn 2). C      qu n  ôn  t   dân tộ  đị  p   n  đã tổ 

chức 120.774 hoạt động truyền thông về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống v i 4.070.148 

n  ời tham gia. 

110. Tỷ l  tảo hôn trong vùng dân tộc thiểu số  ó xu    ng giảm dần (năm 2019 l  21,9%, 

giảm 4,7% so v i năm 2015, t  n  ứng v i mức giảm trung bình khoảng xấp xỉ 1%/năm). 

Tình trạng kết hôn cận huyết thống củ  n  ời dân tộc thiểu số  ó xu    ng giảm n  n  vẫn 

cần nhiều nỗ lự    n. Tỷ l  n  ời dân tộc thiểu số kết hôn cận huyết thốn  năm 2019 l  5,6 

‰,  iảm 0,9‰ so v i năm 2015 (6,5‰). Một số dân tộc thiểu số có tỷ l  hôn nhân cận huyết 

thốn    o năm 2015, đến năm 2019 đã k ôn   òn tìn  trạn  n y n   Mạ, Mản , C   o, 

Kháng, Chứt. 

111. C   n  trìn  mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùn  đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi  i i đoạn 2021 – 2030 đã đ ợc Quốc hội t ôn  qu , tron  đó d n  riên  Tiểu dự án 

2 của Dự án 8 về Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thốn  tron  vùn  đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thủ t  ng Chính phủ đã p ê duy t Chiến l ợc Dân số Vi t 

N m đến năm 2030, tron  đó  ó   ỉ tiêu “C  bản n ăn   ặn tình trạng tảo hôn trong vùng dân 

tộc thiểu số” v  “Giảm 50% số cặp tảo  ôn”. 
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Điều 24 và Đoạn s  38 Khuyến nghị  

112. Nội dung này cần đ ợ  xem xét đầy đủ trong mối liên h  v i Báo cáo quố   i  định 

kỳ lần 5 và 6 về tình hình thực hi n Côn    c CRC và Báo cáo quốc gia về thực hi n quyền 

 on n  ời ở Vi t Nam theo C    ế UPR chu kỳ III.  

113. Luật T  p  p NCTN  i n đ n  đ ợc TAND tối   o đề nghị UBTVQ  đ   vào 

C   n  trìn  xây dựng luật năm 2024. Hi n n y        qu n  ó thẩm quyền của Vi t Nam 

đ n  tiếp tục nghiên cứu, sử  đổi quy định hi n hành về tuổi trẻ em t  n  “trẻ em là người 

dưới 18 tuổi” n ằm ti m cận   n v i quy định củ  Côn    c CRC, các khuyến nghị của 

UBNQ và Ủy ban về Quyền trẻ em. Vi t Nam  ũn  đã b n   n  T ôn  t  số 43/2021/TT-

BCA ngày 22/04/2021 quy định trách nhi m của lự  l ợng Công an nhân dân trong vi c thực 

hi n một số trình tự, thủ tục tố tụng hình sự thân thi n trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra vụ án xâm hại n  ời d  i 18 tuổi. 

114. Kết quả Tổn  điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019   o t ấy tỷ l  trẻ em d  i 5 tuổi đ ợc 

đăn  ký k  i sin  đạt 98,8%. Kết quả n y đã v ợt mục tiêu về đăn  ký k  i sin  tại Quyết định 

số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 (mụ  tiêu đến năm 2020  ó 97% trẻ em d  i 5 tuổi đ ợc đăn  

ký khai sinh). Tron   i i đoạn từ 2019-2022, Vi t Nam tiếp tục có nhiều nỗ lự  để đảm bảo 

quyền đ ợc khai sinh và hạn chế tình trạng không có quốc tịch của trẻ em thông qua nhiều bi n 

pháp.
30

  

115. Tín  đến nay, trong h  thốn  Tò   n đã t  n  lập đ ợ  38 Tò   i  đìn  v  NCTN thuộc 

các TAND cấp cao và TAND tỉnh, thành phố trực thuộ  trun    n . C   quyền bìn  đẳn  tr  c 

Tòa án, quyền đ ợ  suy đo n vô tội và các bảo đảm tố tụng dành cho bị can, bị cáo trong tố tụng 

hình sự, tron  đó  ó tố tụng áp dụng cho NCTN... đã đ ợc ghi nhận và bảo đảm trong các hoạt 

động t  p  p.  

116. Bên cạnh các khóa tập huấn   o đội n ũ Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán các 

cấp đ ợc quán tri t các nội dun  liên qu n đến quy định m i của pháp luật, đặc bi t là các quy 

địn  liên qu n đến quyền  on n  ời đ ợ  quy định trong Hiến pháp năm 2013, BLTT S, 

BLHS, LTHAHS, Luật Đặc xá, BLDS, BLTTDS, các Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán 

phụ trách xử lý các vụ  n đối v i NCTN phạm tội đ ợ  qu n tâm đ o tạo, tập huấn chuyên môn 

về kỹ năn  t  p  p NCTN. Hằn  năm,        sở đ o tạo trong Ngành Công an, Kiểm sát, Toà 

 n đều xây dựn      n  trìn  đ o tạo ngắn hạn để tổ chức tập huấn cho Điều tra viên, Kiểm sát 

viên, Thẩm phán trực tiếp xử lý, xét xử các vụ  n liên qu n đến NCTN. 
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117. Phạm nhân là NCTN phạm tội (n  ời d  i 18 tuổi) đ ợc tổ chức giam giữ riêng theo 

quy định củ  LT A S. K i đủ 18 tuổi thì chuyển sang giam giữ và thực hi n chế độ đối v i 

n  ời đủ 18 tuổi trở lên. Phạm n ân l  n  ời d  i 18 tuổi đ ợc thực hi n bắt buộ      n  

trình tiểu học, phổ cập trung họ     sở, đ ợc họ  văn  ó  tất cả các ngày trong tuần (trừ thứ 

7, chủ nhật, ngày lễ, tết); đ ợc giáo dục chuẩn mự  đạo đức, các kỹ năn  sốn     bản; đ ợc 

phổ biến thời sự, chính sách, pháp luật, giáo dụ   ôn  dân; đ ợ  t  vấn, trợ giúp về tâm lý, 

giáo dục và hỗ trợ các thủ tục pháp lý cần thiết để thuận lợi tái hòa nhập cộn  đồn ; đ ợ   u 

tiên bố trí học nghề, nâng cao tay nghề theo nguy n vọng phù hợp v i độ tuổi, sức khỏe, trình 

độ văn  ó ,  i i tín  v  điều ki n thực tế của    sở giam giữ. 

118. N o i r , n  ời d  i 18 tuổi chấp hành xong hình phạt tù khi trở về cộn  đồn  đ ợc 

 u tiên đ o tạo nghề và hỗ trợ vay vốn để có vi   l m. N   n     u tiên xem xét,  ỗ trợ vay 

vốn, khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia thực hi n các hoạt độn  t  vấn, dạy nghề, gi i 

thi u vi   l m,  iúp đỡ nhữn  n  ời chấp hành xong án phạt tù vào làm vi   tron         

quan tổ chứ ,    sở sản xuất kin  do n ;  u tiên t uê n  ,    sở hạ tầng củ  n   n  c theo 

quy định của pháp luật để thành lập        sở  iúp đỡ n  ời chấp hành xong án phạt tù tái 

hòa nhập cộn  đồng. 

Điều 25 và Đoạn s  54 Khuyến nghị  

119. Tham gia tích cực và chủ độn  v o đời sống chính trị, kinh tế, xã hội củ  đất n  c là 

quyền hiến định của mọi n  ời dân Vi t N m,  iúp n  ời dân phát huy quyền làm chủ, góp 

phần cải thi n hi u quả thực thi chính sách, pháp luật ở đị  p   n  (khoản 1 Điều 28 Hiến 

pháp năm 2013). Trong quá trình xây dựn , b n   n  văn bản quy phạm pháp luật, bên cạnh 

quy địn     qu n   ủ trì soạn thảo phải lấy ý kiến đối t ợng chịu sự t   động trực tiếp của 

văn bản v     qu n, tổ chức có liên quan, Luật B n   n  văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 (sử  đổi, bổ sun  năm 2020) đã bổ sun  quy định về thực hi n phản bi n xã hội của Mặt 

trận Tổ quốc Vi t N m đối v i dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Điều 6).  

120. Vi t Nam đã b n   n  Luật Thực hi n dân chủ ở    sở năm 2022 nhằm thể chế hóa 

p   n    âm dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ   ởng. Luật quy định 

về nội dung, cách thức, thực hi n dân chủ ở    sở, quyền v  n  ĩ  vụ của công dân trong thực 

hi n dân chủ ở sở và trách nhi m củ     qu n, đ n vị, tổ chức, cá nhân trong vi c bảo đảm 

thực hi n dân chủ ở    sở nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. 

121. Triển khai thực hi n Hi p địn  T   n  mại tự do Vi t Nam - Liên minh Châu Âu 

(EVFTA), Vi t N m đã t  n  lập N óm t  vấn tron  n  c (DAG) Vi t Nam, gồm thành viên 

là các hi p hội, tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận đ ợc thành lập và hoạt động hợp pháp tại 
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Vi t Nam liên qu n đến t   n  mại và phát triển bền vững. Các thành viên của DAG hoạt 

động độc lập v i    qu n n   n  c, chứ  năn   ủ  DAG l  đ ợc tham gia ý kiến, đ   r  

khuyến nghị về tình hình thực thi C   n  T   n  mại và Phát triển bền vững của Hi p 

định EVFTA tron  đó  ó     vấn đề về l o độn , môi tr ờng gắn v i các quyền đ ợc quy 

địn  tron  Côn    c ICCPR. 

122. T eo quy định của pháp luật Vi t Nam, mọi hành vi vi phạm quyền ứng cử, bầu cử 

củ   ôn  dân đều bị xử lý theo quy địn . BL S quy định 02 tội danh liên quan trực tiếp đến 

nội dung này gồm Điều 160 (Tội xâm phạm quyền của công dân về bầu cử, ứng cử hoặc biểu 

quyết k i N   n    tr n   ầu ý dân), v  Điều 161 (Tội làm sai l ch kết quả bầu cử, kết quả 

tr n   ầu ý dân). Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội k ó  XV v  đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhi m kỳ 2021– 2026 v i tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 69.243.939 n  ời 

(đạt 99,60%) đã t ể hi n ý thức chính trị và trách nhi m  ôn  dân, đặc bi t tron  điều ki n 

k ó k ăn, p ức tạp do đại dịch COVID-19 gây ra.  

123. Số l ợn  đại biểu Quốc hội nhi m kỳ 2021 – 2026 tự ứng cử tăn   ấp đôi so v i 

nhi m kỳ 2016 – 2021. Điều này thể hi n rõ nguyên tắc dân chủ trong ứng cử và bầu cử. Bất 

kỳ  ôn  dân n o đ p ứn  đầy đủ các tiêu chuẩn củ  đại biểu Quốc hội đều có thể đ ợc cử tri 

tín nhi m, bầu l m đại biểu Quốc hội. 

124. Theo kết quả củ  Điều tra Chỉ số hi u quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 

phát hành vào tháng 5/2022 do LHQ phối hợp v i Mặt trận tổ quốc Vi t Nam thực hi n, dù 

bộ máy chính quyền chịu t   động nhiều mặt củ  đại dịch COVID-19, n  ời dân ghi nhận sự 

cải thi n ở các mặt về    sở hạ tần     bản và an ninh, trật tự ở đị  p   n , t ể hi n qua mức 

độ   i lòn    o   n v i chất l ợn  đ ờng xá, tiếp cận n  c sạch, thu gom rác thải,  ũn  n   

ít phải đối mặt v i tội phạm   n tr  c. Tỷ l  dân số hài lòng về dịch vụ công về    bản vẫn 

đ ợ  duy trì. Điều n y l  do t   động tích cực của vi   đẩy mạnh cải cách hành chính công 

thông qua ứng dụng công ngh , thực hi n cải cách hành chính cấp độ 3, 4. 

125. Vi t N m đã ban hành C   n  trìn    uyển đổi số quố   i  đến năm 2025, định 

   n  đến năm 2030 v i qu n điểm “lấy n  ời dân làm trung tâm của chuyển đổi số” (Quyết 

định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020). Tầm n ìn đến năm 2030  ủ  C   n  trìn  l  Vi t 

Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịn  v ợng, tiên phong thử nghi m các công ngh  và 

mô hình m i; đổi m i  ăn bản, toàn di n hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghi p, p   n  t ức sống, làm vi c củ  n  ời dân, phát 

triển môi tr ờng số  n to n, n ân văn, rộng khắp.
 
Một trong những mụ  tiêu    bản đến năm 

2025 l  “100%    sở dữ li u quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ đi n tử bao gồm các 
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CSDLQGVDC, Đất đ i, Đăn  ký do n  n  i p, Tài chính, Bảo hiểm đ ợc hoàn thành và kết 

nối, chia sẻ trên toàn quốc; từn  b  c mở dữ li u củ         qu n n   n    để cung cấp dịch vụ 

công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòn  đời phục vụ n  ời dân và phát triển kinh tế - xã hội”. 

Điều này sẽ  iúp n  ời dân đ ợc thụ   ởng các dịch vụ, ti n ích xã hội nhờ công ngh  số và 

không ai bị bỏ lại phía sau. 

126. Vi t Nam đã b n   n  Quyết định số 407/QĐ-TTg 30/3/2022 phê duy t Đề án Tổ chức 

truyền t ôn    ín  s     ó t   động l n đến xã hội trong quá trình xây dựn  văn bản quy phạm 

pháp luật  i i đoạn 2022 - 2027. Quyết định này nhằm góp phần bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ 

giữa công tác xây dựng pháp luật v i công tác tổ chức thi hành pháp luật, PBGDPL; tạo điều 

ki n để n  ời dân, tổ chức, doanh nghi p góp ý, phản bi n tron  qu  trìn  đề xuất chính sách, 

xây dựn  văn bản quy phạm pháp luật t eo    ng lấy n  ời dân l m trun  tâm, tăn    ờng dân 

chủ, phát huy quyền  on n  ời, quyền công dân trong tham gia quản lý n   n  c, quản lý xã 

hội,    ng t i xây dựn  N   n  c pháp quyền xã hội chủ n  ĩ   ủa Nhân dân, do Nhân dân và 

vì Nhân dân. 

Điều 27 và Đoạn s  56 Khuyến nghị  

127. Nội dung này cần đ ợ  xem xét đầy đủ trong mối liên h  v i Báo cáo quố   i  định 

kỳ ghép lần 15 đến 17 về tình hình thực hi n Côn    c CERD.  

128. Chính phủ Vi t N m luôn d n   u tiên n uồn lự  đầu t ,  ỗ trợ phát triển kinh tế xã 

hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Các C   n  trìn  mục tiêu quố   i  đặt n  ời dân tộc 

thiểu số l  n óm   ởng lợi   ín . C       n  trìn ,   ín  s    dân tộ     n  đến nhiều lĩn  

vự  n  : đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định 

dân   , xây dựng h  thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, liên vùng; phát triển giáo 

dụ , đ o tạo, y tế, văn  ó ; nân    o số l ợng, chất l ợn  đội n ũ   n bộ n  ời dân tộc thiểu 

số; thực hi n bìn  đẳng gi i và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối v i phụ nữ và trẻ em. 

Vi t N m đã ban hành Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 phê duy t Đề án tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội vùn  đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  i i đoạn 2021 – 

2030    n  đến mục tiêu phát triển bền vững và phát huy lợi thế, tiềm năn   ủa vùng và tinh 

thần tự lực củ  đồng bào dân tộc thiểu số. Ngày 14/10/2021, Thủ t  ng Chính phủ ban hành 

Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duy t C   n  trìn  mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùn  đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  i i đoạn 2021 - 2030,  i i đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025
31

. 
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129. Tỷ l  hộ nghèo dân tộc thiểu số theo chuẩn n  èo đ    iều giảm trên 3%/năm, tỷ l  hộ 

nghèo ở các huy n nghèo giảm 4-5%/năm. C   quy định luật p  p v    ín  s    đặc thù của 

Vi t N m đã  iúp n  ời dân tộc thiểu số tiếp cận     đị  điểm dịch vụ một cách thuận lợi và 

đầy đủ   n, đặc bi t l     sở hạ tầng thiết yếu đ ợ  qu n tâm đầu t  p  t triển, n   98,6% hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số đ ợc sử dụn  đi n t  ờng xuyên, 93,5% n  ời dân tộc thiểu số 

đ ợc cấp thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn. Hoạt động truyền t ôn  đ ợ  đẩy mạnh trong cả 

n    đã  óp p ần nâng cao nhận thứ  v  t  y đổi hành vi củ  n  ời dân nông thôn về sử 

dụn  n  c sạch
32

, hố xí hợp v  sinh
33

, thực hành các hành vi v  sinh và bảo v  môi tr ờng. 

130. Vi t N m đã triển khai các hoạt động, nhi m vụ s u tầm, nghiên cứu, bảo tồn, phát 

huy giá trị di sản văn  ó  tiêu biểu gắn v i các dân tộc thiểu số tại Vi t Nam; xây dựng, triển 

khai một số đề án, dự án quan trọng hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác bảo tồn, 

phát huy giá trị văn  ó  truyền thống
34

. Đặc bi t, Vi t Nam tích cực triển khai công tác xây 

dựng hồ s  trìn  UNESCO v  p ục vụ cho Kế hoạ     n  động bảo tồn các di sản văn  ó  

phi vật thể đã đ ợc UNESCO công nhận là Di sản Văn  ó  p i vật thể đại di n của nhân 

loại
35

.  

131. Vi t N m đã đ   tiếng dân tộc thiểu số v o C   n  trìn   i o dục phổ thông (Ba Na, 

C ăm, Ê Đê, Gia Rai, Khmer, Mông) và dạy thực nghi m các tiếng dân tộc thiểu số khác 

(gồm  o , T  i, C  Tu, T  Ôi, P Ko...). Hi n đ n   ó 23 tỉnh, thành phố thực hi n dạy và 

học tiếng dân tộ  tron  tr ờng phổ t ôn  (Só  Trăn , Tr  Vin , Bìn  P   c, Tây Ninh, Kiên 

Giang, Cà Mau, Cần T  , An Giang, Bạ  Liêu, Vĩn  Lon ,  ậu Giang, Ninh Thuận, Bình 

Thuận, Đăk Lăk, Đăk Nôn , Gi  L i, Kon Tum, N    An, L o C i, Yên B i, S n L , Đi n 

Biên, Thành phố Hồ Chí Minh). 

132. C   n  trìn  p  t t  n , truyền hình bằng tiếng dân tộ  đ ợ  tăn   ả số l ợn  đ i và 

thời l ợn  p  t són . N  ời dân tộc thiểu số đ ợ  t eo dõi         n  trìn  bằng nhiều thứ 

tiếng dân tộc phù hợp v i văn  ó   ủa từng vùng miền; riên  Kên  VTV5 Đ i Truyền hình 

Vi t N m đã sản xuất, phát sóng 22 thứ tiếng dân tộc thiểu số. 

133. Chức sắc, chức vi  , n   tu   n , tín đồ các tổ chứ  tôn  i o tron  đó  ó n  ời dân 

tộc thiểu số đ ợ    ởn  đầy đủ các quyền tự do tín n  ỡn , tôn  i o quy định tại     văn bản 

về tín n  ỡng, tôn giáo. Chính sách củ  N   n  c Vi t N m trên lĩn  vực tôn giáo đã bảo 

                                           
32

 Năm 2019, tỷ l  hộ dân tộc thiểu đ ợc sử dụn  n  c sạ   đã đạt 88,6% 
33

 Năm 2019, tỷ l  hộ dân tộc thiểu số sử dụng hố xí hợp v  sin  đạt 59,6% 
34
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 Một số di sản văn  ó  tiêu biểu của các dân tộc thiểu số tại Vi t N m đã đ ợc UNESCO ghi danh là Di sản 

văn  ó  p i vật thể đại di n của nhân loại n  : T ực hành Then củ  n  ời Tày, Nùng, Thái ở Vi t Nam 

(12/2019), Ngh  thuật Xòe T  i (12/2021)”, Ngh  thuật làm gốm củ  n  ời C ăm (11/2022)... 
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đảm sự đ  dạng, hòa hợp v  bìn  đẳng tôn giáo, không có sự kỳ thị giữ  n  ời dân tộc thiểu 

số t eo tôn  i o v  n  ời Kinh theo tôn giáo; sinh hoạt tôn giáo tập trun  đ ợc tạo điều ki n; 

các tổ chứ  tôn  i o đ ợc phép thành lập tr ờn  đ o tạo, mở l p bồi d ỡng nhữn  n  ời 

chuyên hoạt độn  tôn  i o để đ p ứng nhu cầu của tổ chức tôn giáo; tạo điều ki n thuận lợi để 

xuất bản kinh sách, đồ dùng vi   đạo. C   tín đồ tôn  i o n  ời dân tộc thiểu số đ ợc tạo 

điều ki n tham gia hoạt động quốc tế n   n iều     tăn  P ật học tại     n    n   T  i L n, 

Campuchia, Myanmar, Srilanka, Ấn Độ…; n iền tín đồ Hồi  i o n  ời C ăm đ ợc tham gia 

các cuộ  t i đọc Kinh Qu’r n quốc tế tại Thái Lan, Brunei, Malaysia, Indonesia, các hội nghị, 

hội thảo quốc tế về Hồi giáo, du học giáo lý tại     n  c Hồi giáo... 

134. Tỷ l  n  ời dân tộc thiểu số t  m  i  v o lĩn  vực chính trị tiếp tụ  tăn . Tỷ l  n  ời 

dân tộc thiểu số trúng cử đại biểu Quốc hội nhi m kỳ 2021 – 2026 đạt tỷ l  cao nhất trong 15 

năm n i m kỳ Quốc hội (chiếm 17,84% tổng số đại biểu Quốc hội tron  k i đó dân số các 

dân tộc thiểu số chỉ chiếm 14% tổng dân số Vi t N m). Đặc bi t, trong nhi m kỳ Quốc hội 

2021 – 2026, lần đầu tiên Quốc hội Vi t N m  ó t êm đại di n của 02 dân tộc thiểu số rất ít 

n  ời (Lự v  Brâu). Tín  đến năm 2020, tỷ l  cán bộ, công chức, viên chứ  n  ời dân tộc 

thiểu số ở các tỉnh, thành phố trực thuộ  trun    n  l  13% trên tổng số biên chế, số l ợng 

n  ời làm vi   đ ợc giao. Tỷ l  đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là 16,91%, cấp huy n là 

18,29% và cấp xã là 22,14%. Tron  đó, n iều cán bộ l  n  ời dân tộc thiểu số giữ    n  vị 

chủ chốt n   C ủ tịch Mặt trận Tổ quốc Vi t Nam; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; 

Bộ tr ởng, Chủ nhi m Ủy ban Dân tộc; Thứ tr ởng, Phó Chủ nhi m Ủy ban Dân tộ ... N  ời 

dân tộc thiểu số đ ợc tham gia vào các hoạt động quản lý n   n  c, quản lý xã hội một cách 

trực tiếp hoặ  t ôn  qu  đại di n theo nhữn  quy định cụ thể, rõ ràng. 

135. Báo cáo này là các thông tin chính thức củ  N   n  c Cộng hoà xã hội n  ĩ  Vi t 

Nam, thể hi n những phát triển và nỗ lực của Vi t Nam trong vi c tôn trọng, bảo v , bảo đảm 

v  t ú  đẩy các quyền dân sự và chính trị. Vi t Nam yêu cầu Uỷ ban Nhân quyền xem xét, 

đ n   i  v    i n ận một cách khách quan nhất những kết quả mà Vi t N m đã đạt đ ợc 

trong  i i đoạn báo cáo./. 


